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[bookmark: _GoBack]Tiết 59 - §10: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Qua tiết học này, học sinh đạt được:
1. Về kiến thức
- Biết dự đoán trên cơ sở tìm ra quy luật thay đổi của một loạt các hiện tượng liên tiếp.
- HS tự rút ra quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu bằng cách:  Tương tự như phép nhân hai số tự nhiên, thay phép nhân bằng phép cộng các số hạng bằng nhau. Từ đó, rút ra quy tắc.
2. Về kĩ năng
- Tính đúng tích hai số nguyên khác dấu.
- Biết cách vận dụng phép nhân số nguyên khác dấu trong  Việc giải một số bài toán thực tế.
3. Về thái độ
HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong Hoạt độngnhóm
4. Định hướng năng lực được hình thành: 
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
+ Giáo  viên: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.
+ Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Ổn định lớp
2. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức cũ HS đã học ở tiểu học dẫn dắt vào bài mới.
- Hình thức DH: Đàm thoại, vấn đáp.
+ Phát biểu quy tắc chuyển vế.
+ Bài 66.SGK.87: Tìm x biết: 4-(27-3)=x-(13-4) ( Đáp án: x=-11)
3. Đặt vấn đề vào bài mới
“Ta đã biết phép nhân hai số tự nhiên cho kết quả là một số tự nhiên. Vậy, nếu nhân một số nguyên âm với một số nguyên dương thì kết quả là số âm hay số dương. Đó là nội dung chúng ta sẽ tìm hiểu trong ngày hôm nay:
“Tiết 59 - §10: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU”
4. Làm Việc với nội dung mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức cần đạt

	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Nhận xét mở đầu
Mục tiêu: Học sinh phát biểu được dấu khí nhân hai số nguyên khác dấu.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, Hoạt độngnhóm nhỏ.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* GV cho HS Hoạt độngnhóm (3’) nội dung: ?1,?2,?3.SGK.88.
* Giáo  viên gọi các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau.






* GV gọi HS nhắc lại nhận xét về giá trị tuyệt đối và về dấu của tích hai số nguyên trái dấu.
* GV: Nhận xét trên đúng với tích của hai số nguyên khác dấu bất kì. 
	* HS Hoạt độngtheo nhóm.
?1,?2.
( -3).4= (-3)+(-3)+(-3)+(-3)
=-12
(-5).3 = (-5) + (-5) +(-5) 
= - 15
2. (-6) = ( -6) + ( -6) = - 12
?3.
Khi nhân hai số nguyên khác dấu thì tích có:
+Giá trị tuyệt đối bằng tích các giá trị tuyệt đối
+Dấu là dấu ( - )
* HS phát biểu.

	1. Nhận xét mở đầu
?1; ?2.
?3. Nhận xét:
Khi nhân hai số nguyên khác dấu thì tích có:
+Giá trị tuyệt đối bằng tích các giá trị tuyệt đối
+Dấu là dấu  (-)


	2. Quy tắc nhân hai số nguyên số nguyên khác dấu
Mục tiêu: Học sinh phát biểu được quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* GV:  Từ kết quả trên hãy nêu quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu
.* GV chính xác hóa và đưa quy tắc lên bảng phụ; gạch chân các từ “nhân hai giá trị tuyệt đối”, dấu “-”
 * GV: Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. So sánh với quy tắc nhân.


* Giáo  viên gọi HS phát biểu lại quy tắc.

* GV chú ý: a.0=0 (a Z)
	* HS nêu quy tắc.


* HS quan sát.



* HS: Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu:
+Trừ hai giá trị tuyệt đối.
+Dấu là dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn ( có thể “+” hoặc
 “-” )
* HS phát biểu.
	2. Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu
*Quy tắc: SGK.88
Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết ủa nhận được.

Chú ý: a.0=0 (a Z)


	* GV cho HS luyện tập cá nhân bài 73.SGK.89.
* GV gọi đại diện học sinh đọc  đáp án, các học sinh khác chấm chéo lẫn nhau.
	* HS thực hiện.

* HS chữa bài và chấm chéo lẫn nhau
*HS lắng nghe.
	* Bài 73.SGK.89
a) (-5).6 = - 30
b) 9.(-3) = -27
c) (-10). 11 = -110  
 d) 150 ( -4) = -600

	* Gv gọi HS đọc đề bài ví dụ trong SGK, giáo  viên  viết đề bài tóm tắt lên bảng phụ:
1 sản phẩm đúng quy cách: + 20000đ
1 sản phầm sai quy cách: -10000đ
Một tháng làm: 40 sản phẩm đúng quy cách và 10 sản phẩm sai quy cách. Tính lương tháng?
* GV gọi học sinh nêu cách giải.
* GV : còn cách giải khác không?
* Giáo  viên gọi 2 HS lên bảng trình bày hai cách giải khác nhau.
	* HS đọc đề bài.








* HS nêu cách giải.
*HS nêu cách giải khác.
* 2 HS lên bảng trình bày
	* Ví dụ: SGK. 89:
Cách 1:
Khi một sản phẩm sai quy cách bị trừ 10000 đồng tức là được thêm -10000 đồng. Lương công nhân, A tháng vừa qua là:
40.20000+ 10(-10000)
=800000+(-100000)=700000 (đồng)
Cách 2: Cách khác( tổng số tiền được nhận trừ đi tổng số tiền bị phạt):
40.20000-10.10000  
= 800000-100000 = 700000 (đồng)

	Hoạt động 3:  LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Học sinh củng cố lại bài học thông qua bài tập cụ thể.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* GV gọi HS nêu lại quy tắc nhân hai số nguyên trái dấu.
* GV treo bảng phụ bài tập trắc nghiệm sau: 
Mỗi khẳng định sau “ Đúng hay sai?”  Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
a. Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối với nhau, rồi đặt trước tích tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.
b. Tích hai số nguyên khác dấu bao giờ cũng là một số âm.


c. a. (-7) < 0 với avà a0  
d. (-20). 4 < (-20). 0
* GV gọi HS đề bài, học sinh Hoạt độngcá nhân rồi đại diện học sinh đọc đáp án.
	* HS phát biểu .

* HS thực hiện cá nhân và đại diện học sinh đọc đáp án.


a. Sai 
Sửa lại: đặt trước tích tìm được dấu “-”


b. Đúng	

c. Sai. 
Vì nếu a = 0 thì 0.(-7) = 0 






Sửa lại : a(-7)0 với a và a0 hoặc a(-7)<0 với a và a>0
d. Đúng vì (-20).4=-80,                   (-20). 0 = 0 mà -20<0
	Bảng phụ bài tập trắc nghiệm sau: 
Mỗi khẳng định sau “ Đúng hay sai?”  Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
a. Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối với nhau, rồi đặt trước tích tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. (S)
b. Tích hai số nguyên khác dấu bao giờ cũng là một số âm. (Đ)


c. a. (-7) < 0 với avà a0  (S)
d. (-20). 4 < (-20). 0
(Đ)

	Hoạt động4: VẬN DỤNG
Hướng dẫn học và chuẩn bị bài, dặn dò
Mục tiêu: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.
Học sinh được hướng dẫn làm bài tập ở nhà để chuẩn bị cho tiết học sau.

	* Hướng dẫn học và chuẩn bị bài:
Gợi ý bài 77.SGK.89: x=-2 tức chiều dài của mảnh vải tăng -2dm hoặc giảm 2 dm.
* Dặn dò:
- Đối với tiết học hôm nay:
+ Học thuộc quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.
+ BTVN: 74;75;76;77. SGK.89.
- Đối với tiết học sau:
Xem trước bài nhân hai số nguyên cùng dấu.
	HS lắng nghe, ghi chú.
	* Hướng dẫn học và chuẩn bị bài:
Gợi ý bài 77.SGK.89: x=-2 tức chiều dài của mảnh vải tăng -2dm hoặc giảm 2 dm.
* Dặn dò:
+ Học thuộc quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.
+ BTVN: 74;75;76;77. SGK.89.
+Xem trước bài nhân hai số nguyên cùng dấu.



V. Rút kinh nghiệm sau  bài dạy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






























Tiết 60 - §11: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Qua tiết học này, học sinh đạt được:
1. Về kiến thức
- Biết dự đoán trên cơ sở tìm ra quy luật thay đổi của một loạt các hiện tượng liên tiếp, từ đó rút ra quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu.
- Xác định được dấu của một tích hai số nguyên và phát hiện được cách đổi dấu tích.
2. Về kĩ năng
 Tính đúng tích hai số nguyên cùng dấu và đổi được dấu của một tích khi đổi dấu một hoặc hai thừa số của tích.
3. Về thái độ
HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong Hoạt độngnhóm
4. Định hướng năng lực được hình thành: 
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
+ Giáo  viên: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.
+ Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Ổn định lớp
2. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức cũ HS đã học ở tiểu học dẫn dắt vào bài mới.
- Hình thức DH: Đàm thoại, vấn đáp
+ Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.
+ Bài 77.SGK.89
Đáp án: Chiều dài của vải tăng mỗi ngày là:
a.  250.3 = 750 (dm)
b.  250.(-2) = -500 (dm) (nghĩa là giảm 500 dm)
3. Đặt vấn đề vào bài mới
“ Ở bài trước ta đã quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu. Vậy với hai số nguyên cùng dấu thì quy tắc nhân sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ được tìm hiểu trong nội dung bài học hôm nay:
Tiết 60 - §11: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG  DẤU”
4. Làm Việc với nội dung mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức cần đạt

	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Nhân hai số nguyên dương
Mục tiêu: Học sinh được củng cố lại cách nhân hai số nguyên dương.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* GV: Nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số tự nhiên khác 0.
* GV cho HS thực hiện ?1

* GV: Vậy khi nhân hai số nguyên dương,  tích là một số như thế nào?
	* HS lắng nghe.

* HS thực hiện ?1 vào vở và đại diện học sinh đọc kết quả.
* HS: Tích hai số nguyên dương là một số nguyên dương.
	1. Nhân hai số nguyên dương
?1
a. 12.3 = 36
b. 5.120 = 600

	2. Nhân hai số nguyên âm
Mục tiêu: Học sinh phát biểu được quy tắc nhân hai số nguyên âm, đưa ra được nhân xét tích hai số nguyên âm là một số nguyên dương.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, Hoạt độngnhóm nhỏ.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* GV cho HS làm ?2 theo nhóm đôi..
* GV  viết lên bảng phân tích của ?2 
*GV : Trong 4 tích này, ta giữ nguyên thừa số (-4), còn thừa số thứ nhất giảm dần 1 đơn vị, em thấy các tích như thế nào?
* GV: Theo quy luật đó, em hãy dự đóan kết quả hai tích cuối? 

* GV: Khẳng định
(-1)(-4) = 4; (-2).(-4) = 8
Vậy muốn nhân hai số nguyên âm ta làm thế nào?
* GV chính xác hóa và gọi HS khác phát biểu lại quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.
* GV lấy một ví dụ về nhân hai số nguyên âm và yêu cầu học sinh tự lấy hai ví dụ vào vở.
* GV: Vậy tích của hai số nguyên âm là một số như thế nào?
GV: Yêu cầu HS làm ?3
*GV: Muốn nhân hai số nguyên dương ta làm thế nào? Muốn nhân hai số nguyên âm ta làm thế nào?


* GV: Như vậy muốn nhân hai số nguyên cùng dấu ta chỉ Việc nhân hai giá trị tuyệt đối với nhau Kết luận:SGK
	* HS thảo luận theo nhóm đôi 1phút.


* HS: Các tích tăng dần 4 đơn vị ( hoặc giảm (-4) đơn vị).
* Đại diện một nhóm trả lời, các nhóm khác đối chiếu, nhận xét: 
(-1)(-4) = 4
(-2).(-4) = 8

* HS: Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.
* HS lằng nghe và phát biểu


* HS tự lấy ví dụ



*HS: Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.

*HS: Muốn nhân hai số nguyên dương ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng. Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng

	2. Nhân hai số nguyên âm
?2
3. (-4)     = -12
2.(-4)      =-8
1.(-4)      =-4
0.(-4)      = 0
(-1).(-4)  =4
( -2).(-4) = 8
* Quy tắc : SGK. 90.
Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.
*Ví dụ: 
(-5).(-20) = 5.20 = 100













?3
a. 5. 17 = 8 5 
 b. (-15). (-6) =15.6 = 90
Nhận xét: Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.


	3. Kết luận
Mục tiêu: Học sinh phát biểu được kết luận về nhân hai số nguyên.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, Hoạt độngnhóm nhỏ.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* GV: Phát biểu lại quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.

* GV: Quy ước: với mọi số nguyên a ta có: a.0=0.a=0.
* GV treo bảng phụ ghi kết luận SGK.90 
*GV: Từ những nhận xét phần trên, ta có tích của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên dương, tích của hai số nguyên trái dấu là một số nguyên âm, để đơn giản ta có cách nhận biết dấu của tích:


(giáo  viên vừa giới thiệu, vừa ghi bảng)
* GV: GV  viết bảng bài tập như sau:
Áp dụng: Tính
 (+7).(-5) = ........
(+7).(+5) = ........
(-7).(-5) = .......
(-7).(+5)=........
 Từ đó rút ra nhận xét: Khi đổi dấu 1 thừa số của tích thì tích như thế nào? Khi đổi dấu hai thừa số của tích thì tích như thế nào?
* GV rút nhận xét như phần chú ý SGK. 91.
* GV: a.b=0 khi nào?
*GV gọi HS đọc to nội dung phần chú ý.
* GV cho HS làm bài tập ?4.
Cho a là một số nguyên dương. Hỏi b là số nguyên dương hay nguyên âm nếu:
a. Tích a.b là một số nguyên dương.
b. Tích a.b là một số nguyên âm.
	* HS: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “ - ” trước kết quả?
* HS lắng nghe, quan sát.
* HS lắng nghe, quan sát,  viết bài.













* Học sinh làm vào vở theo cá nhân và đại diện học sinh đọc đáp án.




* HS rút ra nhận xét.






* HS: a=0 hoặc b=0.
* Một HS đọc bài.

* HS làm ?4 và nêu kết quả.
	3. Kết luận:SGK.90

* Với mọi a, b, ta có:
·  a.0=0.a=0
·  Nếu a, b cùng dấu thì:

a.b= 
· 
Nếu a, b trái dấu thì a.b=-()
* CÝ 1(SGK.53):Cách nhận biết dấu của tích


Áp dụng: Tính
(+7).(-5) = -35
(+7).(+5) = 35
(-7).(-5) = 35.

 Khi đổi dấu một thừa số  thì tích đổi dấu.
(-7).(+5)=-35

 Khi đổi dấu hai thừa số  thì tích không thay đổi.

CÝ 2(SGK.91)
* CÝ 3(SGK.91): 
a.b=0 thì a=0 hoặc b=0.













?4. 
a. b là số nguyên dương.
b. b là số nguyên âm.



	Hoạt động 3:  LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập cụ thể.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, Hoạt độngnhóm.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* GV gọi HS nêu lại quy tắc nhân hai số nguyên 
* GV cho HS Hoạt độngnhóm 3 phút bài 81.SGK.91.
GV gọi đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét chéo lẫn nhau.

* GV cho HS làm bài tập 82.SGK.92.
So sánh:
a) (-7).(-5) và 0
b) (-17).5 và (-5).(-2)
c) (+19).(+6) và (-17).(-10)

	* HS phát biểu .

* HS Hoạt độngnhóm.
Đại diện một nhóm lên trình bày. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét.

* Ba học sinh lên bảng làm, mỗi học sinh 1 ý. Các học sinh khác làm vào vở.




	

Bài 81.SGK.91
Số điểm của Sơn là:
3.5+1.0+2.(-2)=11 (điểm)
Số điểm của Dũng là:
2.10+1.(-2)+3.(-4)=6 (điểm)
Vậy bạn Dũng được điểm cao hơn.
Bài 82.SGK.92
a) (-7).(-5) > 0
b) (-17).5 < 0 <(-5).(-2)

(-17).5 <(-5).(-2) 
c) (+19).(+6) và (-17).(-10)
(+19).(+6)=115
(-17).(-10)=170>115

(+19).(+6) < (-17).(-10)

	Hoạt động 4: VẬN DỤNG
Hướng dẫn học và chuẩn bị bài
Mục tiêu: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.
Học sinh được hướng dẫn làm bài tập ở nhà để chuẩn bị cho tiết học sau.

	* Hướng dẫn học và chuẩn bị bài:
Bài 84.SGK.92: 

Chú ý: 
* Dặn dò:
- Đối với tiết học hôm nay:
+ Học thuộc quy tắc nhân hai số nguyên.
+ BTVN: 78;79;80;83;84;89. SGK.92+93.
- Đối với tiết học sau:
Chuẩn bị bài luyện tập.
	HS lắng nghe, ghi chú.
	* BTVN:  78;79;80;83;84;89. SGK.92+93.


V. Rút kinh nghiệm sau  bài dạy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


























Tiết 61: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Qua tiết học này, học sinh đạt được:
1. Về kiến thức
Thuộc và vận dụng đúng quy tắc nhân hai số nguyên (cùng dấu và khác dấu).
2. Về kĩ năng
- Tính đúng tích hai số nguyên.
- Tìm được một số nguyên khi biết tích của nó với một số nguyên khác.
3. Về thái độ
HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong Hoạt độngnhóm
4. Định hướng năng lực được hình thành: 
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
+ Giáo  viên: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ (ghi nội dung 84, 86 SGK.93 và bài tập nhóm)
+ Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Ổn định lớp
2. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức cũ HS đã học ở tiểu học dẫn dắt vào bài mới.
- Hình thức DH: Đàm thoại, vấn đáp
Trò chơi “xì điện”:
Luật chơi: Người quản trò (giáo  viên) đưa ra một tích của hai số nguyên bất kì trong khoảng từ -10 đến 10 và “xì” một bạn bất kì trả lời.  Nếu người được “xì” trả lời đúng thì được đặt câu hỏi cho người bị “xì” tiếp theo. Nếu trả lời sai được nhờ trợ giúp của một bạn khác và lượt chơi chuyển cho bạn trợ giúp,đồng thời, bạn trả lời sai sẽ nhận một hình phạt vui sau khi trò chơi kết thúc. Trò chơi nhanh trong vòng 5 phút.
3. Đặt vấn đề vào bài mới
“ Ở những bài học trước, ta đã biết cách tìm tích của hai số nguyên cùng dấu hay khác dấu. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục củng cố thêm về nội dung này.“Tiết 61 – Luyện tập”
4. Làm Việc với nội dung mới


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức cần đạt

	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nắm vững quy tắc nhân hai số nguyên, bước đầu vận dụng được vào các bài toán thực tế và bài toán tính giá trị của biểu thức.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, Hoạt độngnhóm nhỏ.
Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* GV: gọi HS đứng tại chỗ nêu đáp án bài 80 và giải thích kiên thức sử dụng trong bài tập.

	* HS:
+ HS1: a) b là số nguyên âm.
Vì a.b là một số nguyên dương nên a và b là hai số cùng dấu mà a là một số nguyên âm nên b là một số nguyên âm.
+ HS2: b) b là số nguyên dương
Vì a.b là một số nguyên âm nên a và b là hai số khác dấu mà a là một số nguyên dương nên b là một số nguyên âm. 
+ Các HS khác lắng nghe, nhận xét, sửa chữa vào vở (nếu có)
	I. Chữa bài tập
Bài 80.SGK.91:
a) b là số nguyên âm.
b) b là số nguyên dương.


	* GV cho HS Hoạt độngnhóm bài 81.SGK.52.
* GV gọi đại diện một nhóm trình bày kết quả,các các nhóm khác nhận xét, sửa chữa (nếu có)  rồi các nhóm còn lại nhận xét chéo lẫn nhau.
	* HS Hoạt động nhóm 3’

* Đại diện một nhóm trình bày kết quả các các nhóm khác nhận xét, sửa chữa (nếu có) rồi các nhóm còn lại nhận xét chéo lẫn nhau.
	Bài 81.SGK.91
Số điểm của Sơn là:
3.5+1.0+2.(-2)=11 (điểm)
Số điểm của Dũng là:
2.10+1.(-2)+3.(-4)=6 (điểm)
Vậy bạn Dũng được điểm cao hơn.

	*GV gọi 1 HS đọc đáp án bài 83.SGK.92 và giải thích cách làm.
* Để tính giá trị biểu thức khi x=-1 ta làm như thế nào?
* Gv ghi cách làm và yêu cầu HS ghi cách làm vào vở.
	* Một HS chữa bài.


* Ta phải thay x=-1 vào biểu thức rồi thực hiện phép tính.
* HS làm vào vở.
	Bài 83.SGK.92
Giá trị của của biểu thức khi x=-1 là: 
(-1-2).(-1+4)=-3.3=-9.


	2. Luyện tập cơ bản
Mục tiêu: HS nắm vững quy tắc nhân hai số nguyên, bước đầu vận dụng được vào các bài toán thực tế và bài toán tính giá trị của biểu thức.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, trò chơi.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* Gv treo bảng phụ bài 84.SGK.92.
* GV gọi 4 HS lên bảng điền vào bảng phụ. Mỗi HS điền 1 hàng.
* GV lưu ý:
- Điền cột 3 “ dấu của ab” trước.
- Căn cứ vào cột 2 và cột 3, điền dấu cột 4 “ dấu của ab2”
	* HS quan sát.

* 4 HS lên bảng thực hiện.

* HS dưới lớp quan sát, nhận xét, sửa chữa (nếu có)
	II. Luyện tập
Bài 84. 92 SGK:
	Dấu của a
	Dấu của b
	Dấu của ab
	Dấu của ab2

	+
+
-
-
	+
-
+
-
	+
-
-
+
	+
+
-
-




	* GV treo bảng phụ bài 86.SGK.93. 
HS tiếp tục chơi “xì điện” như phần đầu giờ. GV gọi một HS điền ô số 1. Trả lời đúng, HS được quyền gọi 1 bạn khác mở ô trống bất kì trong bảng. Mỗi ô trống sẽ chứa một chữ bí ẩn. Mở đúng  các ô trống sẽ tìm ra được thông điệp của bài toán.
Thông điệp: Lớp 6A3 Yêu Học Toán
Kết luận:+ Tích của hai số cùng dấu là một số dương, tích của hai số trái dấu là một số âm .
+ Ngược lại nếu tích của hai số là một số âm thì hai số đó khác dấu.
Nếu tích của hai số là một số dương thì hai số cùng dấu.
	* HS hào hứng tham gia.
	
Bài 86.SGK.93
	a
	-15
	13
	-4
	9
	-1
6A3

	b
	-6
	-3
Lớp
	-7
Toán
	-4
Học

	-8

	ab
	90
Yêu
	-39
	28
	-36
	8




	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
Mục tiêu: HS nắm vững quy tắc nhân dấu của hai số nguyên, tiếp tục vận dụng được vào bài toán xét dấu của một tích dựa vào Việc xét các trường hợp về dấu của một thừa số chưa biết và vận dụng tính chất a.b=0 khi a=0 hoặc b=0 để làm một số bài toán tìm x.

Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, Hoạt độngnhóm nhỏ.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* GV hướng dẫn HS cách sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện các phép toán nhân hai số nguyên thông qua bài 89.SGK.93
	* HS lắng nghe, quan sát, thực hành với máy tính.


	Bài 89.SGK.93: Sử dụng máy tính bỏ túi.



	* GV chữa bài 88.SGK.93
+ x là một số nguyên có thể nhận những giá trị nào? 
+ GV ghi bảng và trình bày mẫu cho HS.
	* HS:
+ x có thể là một số nguyên dương, một số nguyên âm hoặc là số 0.
+ Lắng nghe, quan sát,  viết bài.
	Bài 88.SGK.93
+ Nếu x nguyên dương tức x>0 thì
 (-5).x <0
+ Nếu x nguyên âm tức x<0 thì
   (-5).x >0
+ Nếu x = 0 thì (-5).x = 0

	* Gv cho HS Hoạt độngnhóm 2’ bài tập sau:
a.  viết mỗi số sau dưới dạng tích của hai số nguyên giống nhau: 9;81.
b. Tìm x biết: 
(x-1).(x+3)=0
* Gv gọi đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác quan sát, nhận xét, sửa chữa (nếu có) và nhận xét chéo lẫn nhau.
*GV chốt:
+ Với số nguyên x khác 0 bất kì thì x2=(-x)2.
+ a.b=0 nếu a=0 hoặc b=0
	* HS Hoạt độngnhóm.




* Đại diện HS trình bày lời giải, các nhóm khác nhận xét bài trên bảng và nhận xét chéo lẫn nhau.

	Bài tập nhóm:
a. 9=32=(-3)2
81=92=(-9)2
b. Tìm x biết: 
(x-1).(x+3)=0
Suy ra: x-1=0 hoặc x+3=0
Hay x=1 hoặc x=-3

Vậy x


	

	Hoạt động4:  VẬN DỤNG
Củng cố, Hướng dẫn học và chuẩn bị bài

	* Củng cố:
GV gọi HS nêu những kiến thức đã được củng cố trong bài.
* Hướng dẫn học và chuẩn bị bài
- Đối với tiết học hôm nay:
+ Xem lại các bài tập đã chữa.
+ BTVN: 11.1;128;129;130;131;
132.SBT.87
- Đối với tiết học sau:
Chuẩn bị bài tính chất của phép nhân.
	* HS phát biểu .




* HS lắng nghe, ghi chú.

	




* Hướng dẫn học và chuẩn bị bài
+ Xem lại các bài tập đã chữa.
+ BTVN: 11.1;128;129;130;131;
132.SBT.87
+ Chuẩn bị bài tính chất của phép nhân.



V. Rút kinh nghiệm sau  bài dạy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






























Tiết 62 - §12: TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Qua tiết học này, học sinh đạt được:
1. Về kiến thức
- Vận dụng  được các tính chất cơ bản của phép nhân: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, phân phối của phép nhân đối với phép cộng. 
- Biết tìm dấu của tích nhiều số nguyên.
2. Về kĩ năng
Bước đầu vận dụng được các tính chất của phép nhân để tính nhanh giá trị biểu thức.
3. Về thái độ
HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong Hoạt độngnhóm
4. Định hướng năng lực được hình thành: 
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
+ Giáo  viên: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.
+ Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Ổn định lớp
2. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức cũ HS đã học ở tiểu học dẫn dắt vào bài mới.
- Hình thức DH: Đàm thoại, vấn đáp
Nêu các tính chất cơ bản của phép nhân hai số tự nhiên?  viết công thức tổng quát.
Đáp án: Phép nhân các số tự nhiên có các tính chất sau:
	Tính chất
	Công thức

	Giao hoán
	a.b=b.a

	Kết hợp
	(a.b).c= a.(b.c)

	Nhân với số 1
	a.1=1.a=a

	Phân phối của phép nhân với phép cộng.
	a(b+c)=ab+ac



3. Đặt vấn đề vào bài mới
“ Ta đã biết tính chất của phép nhân số tự nhiên, phép nhân số nguyên cũng có tính chất tương tự. Ta sẽ cùng tìm hiểu điều này trong bài học hôm nay.
Tiết 62 - §12: TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN ”
4. Làm Việc với nội dung mới
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Kiến thức cần đạt

	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Tính chất giao hoán
Mục tiêu: HS phát biểu được tính chất giao hoán của phép nhân hai số nguyên,  viết được công thức tổng quát.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* GV cho HS làm bài tập sau: 
Hãy tính:2.(-3) = ?
(-3).2 = ?
(-7).(-4) = ?
(-4).(-7) = ?


* GV: Gọi HS nhận xét và rút ra kết luận
	*HS lên bảng thực hiện:
2.(-3) = 6
(-3).2 = 6

  2.(-3) = (-3).2 
(-7).(-4) = 28
(-4).(-7) = 28

 (-7).(-4) = (-4).(-7)
* HS: Nếu thay đổi thừa số trong một tích thì tích không thay đổi
	1. Tính chất giao hoán
*Tổng quát:
	a.b = b.a




Ví dụ: 3.(-4) = 4.(-3 (=-6) 






	 2. Tính chất kết hợp
Mục tiêu:
+ HS phát biểu được tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên,  viết được công thức tổng quát.
+ HS biết có thể vận dụng được tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để thực hiện bài toán tính nhanh, tính hợp lí.
+ HS nhận biết được dấu của một tích nhiều số nguyên và phát biểu được dưới dạng nhận xét, đặc biệt mở rộng ra Việc xét dấu của một lũy thừa.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* GV cho HS làm bài tập sau: Tính
 [9.(-5)].2 = ?
9.[(-5).2] = ?
* GV gọi 1 HS lên bảng, HS khác làm vào vở.
* GV: So sánh hai tích và rút ra kết luận.

* GV gọi một HS đọc chú ý (SGK.94)

* GV và HS cùng thực hiện bài 93a.SGK.95
Tính nhanh
(-4). (125). (-25). (-6) . (-8)
GV: ? Muốn tính nhanh tích nhiều thừa số ta làm như thế nào?

* GV: Nếu tích có nhiều thừa số bằng nhau ta  viết như thế nào? VD: 2.2.2
Tương tự hãy  viết (-2).(-2).(-2)
* GV: Yêu cầu HS trả lời ? 1, ? 2 Sgk
* GV chốt lại: Câu trả lời của ?1 và ?2 chính là nội dung của nhận xét.
* GV mở rộng ra: 
+ Lũy thừa bậc chẵn của một số nguyên âm là số như thế nào? Ví dụ?
+ Lũy thừa bậc lẻ của một số nguyên âm là số như thế nào? 
	* 1 HS lên bảng thực hiện
[9.(-5)].2 = (-45).2 = -90
9.[(-5).2] = 9.(-10) = -90

 [9.(-5)].2 = 9.[(-5).2] 
* HS: Muốn nhân một tích với hai thừa số với một số thứ ba ta có thể lấy thừa số thứ nhất nhân với tích thừa số thứ hai và ba.
* Một HS đọc


* HS: Ta đưa vào tính chất giao hoán và kết hợp để thay đổi vị trí của thừa số, đặt dấu ngoặc để nhóm các thừa số một cách tuỳ ý. 



* HS:
 Ta  viết : 2.2.2 = 23
 (-2).(-2).(-2) = (-2)3

* HS trả lời.
* HS lắng nghe.

* HS trả lời.
	2. Tính chất kết hợp
* Tổng quát:
	(a.b).c = a( b.a)



Ví dụ: 
[9.(-5)].2= 9.[(-5).2]  (= -90)


* Chú ý (SGK.94)

* Áp dụng:
Bài 93a.SGK.95
Tính nhanh
(-4). (125). (-25). (-6).8=
= [(-4).25]. [125). 8].(-6)
=-100.1000.(-6)=60000  
?1. Dấu +
?2.  Dấu –
*Nhận xét (SGK.94)
a. Tích chứa một số chẵn thừa số nguyên âm sẽ mang dấu "+".
b. Tích chứa một số lẻ thừa số nguyên âm sẽ mang dấu " - "


	3. Nhân với số 1
Mục tiêu: HS phát biểu được tính nhân với 1 của số nguyên,  viết được công thức tổng quát.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, thảo luận nhóm.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* GV cho HS làm bài tập sau: 
Tính (-5) .1 = ?
          1(-5) = ?
         (+10).1 = ?
 * GV gọi HS khác nhận xét và rút ra kết luận

* GV cho HS làm ?3, ?4 thảo luận theo nhóm đôi
	* Một HS thực hiện trên bảng:
(-5) .1 = -5
 1(-5) = -5
  (+10).1 = 10
* HS: Nhân một số nguyên a với 1, kết quả bằng a.
a.1 = 1.a
* HS:  HS thực hiện theo nhóm đôi và đại diện HS trả lời.
	3. Nhân với 1
* Tổng quát:
	a.1 = 1.a


?3
a. (-1) = (-1).a = (-a)
?4
Bạn Bình nói đúng vì :
32 = 9
(-3)2  = 9


	4.Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
Mục tiêu: HS phát biểu được tính chất phân phối của của phép nhân đối với phép cộng,  viết được công thức tổng quát và vận dụng được trong phép tính cơ bản.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, Hoạt độngnhóm.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	*GV: Muốn nhân một số với một tổng ta làm như thế nào
*GV:  Nếu a(b-c) thì sao

* GV cho HS Hoạt độngnhóm 3 phút bài ?5.SGK.91.
GV gọi đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét chéo lẫn nhau.

	* HS: Ta nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả 
* HS a(b-c) = a[b+(-c)]
= ab+a(-c) = ab-ac.
* HS Hoạt độngnhóm.
a) (-8).(5+3) = (-8).8 = -64 hoặc
(-8).(5+3) = (-8).5+(-8).3 = -64
b) (-3+3).(-5) = 0.(-5) = 0 hoặc
= (-3).(-5)+(-5).3 = 0 
	4. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
* Tổng quát:
	a(b+c) = ab + ac


?5. (Hoạt độngnhóm)
a) (-8).(5+3)  = -8. 8 = -64
(-8)(5+3) = (-8).5+ (-8).3 
           = -40 + (-24) = -64
b)(-3+ 3) .(-5) = 0.(-5) = 0
(-3+3)(-5) = (-3).(-5) + 3.(-5)
                 = 15+ (-15) = 0

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
Củng cố, Hướng dẫn học và chuẩn bị bài

	* Củng cố:
-Phép nhân trong Z có những tính chất gì? 
-Tích nhiều số mang dấu dương khi nào? Mang dấu âm khi nào ? bằng 0 khi nào? 
- Làm bài 90a và 91a.
* Hướng dẫn học và chuẩn bị bài:
Làm các phần còn lại của các bài 90, 91,92,93,94 .SGK.95
* Dặn dò:
- Đối với tiết học hôm nay:
+  Nắm vững các tính chất của phép nhân: công thức và phát biểu thành lời.
+ BTVN: 78;79;80;83;84;89. SGK.92+93.
- Đối với tiết học sau:
Chuẩn bị bài luyện tập.
	* HS trả lời.



* Hai HS lên bảngthực hiện, HS khác làm vào vở.
	* Bài 90a.SGK.95

15.(-2).(-5).(-6) = (-30).30 = -900
91a.SGK.95
-57.11 = (-57).(10+1) = (-57).10 + (-57).1 = (-570) + (-57) = -627	
* BTVN:  Làm các phần còn lại của các bài 90, 91,92,93,94 .SGK.95
.



V. Rút kinh nghiệm sau  bài dạy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Tiết 63 : LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Qua tiết học này, học sinh đạt được:
1. Về kiến thức
Nắm vững 4 tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên.
2. Về kĩ năng
Vận dụng linh hoạt các tính chất vào tính toán.
3. Về thái độ
HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong Hoạt độngnhóm
4. Định hướng năng lực được hình thành: 
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
+ Giáo  viên: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu.
+ Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Ổn định lớp
2. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức cũ HS đã học ở tiểu học dẫn dắt vào bài mới.
- Hình thức DH: Đàm thoại, vấn đáp
 (Nội dung này được lồng ghép trong bài học)
3. Đặt vấn đề vào bài mới
“ Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục củng cố về tính chất của phép nhân hai số nguyên.”
4. Làm Việc với nội dung mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	-  Ta có thể giải bài toán này bằng cách nào?
-  Gọi HS lên bảng

- Còn cách nào khác không?
	- Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau
- HS lên bảng thực hiện.
	Bài 92b.SGK.95
(-57).(67-34)-67(34-57)
= (-57).33 - 67.(-23)
= -1881 + 1541
= -340.
Cách 2:
(-57).(67-34)-67(34-57)
= (-57.67+57.34) - (67.34 - 67. 57)
= (- 57.67)+ 57.34 - 67.34 + 67.57
=[(- 57.67)+ 67.57]+( 57.34 - 67.34)
= 0 + 34(57-67)=-340

	? Giải thích tại sao (-1)3 = (-1).
Còn số nào khác mà lập phương của nó bằng chính nó không?
- Gọi  HS lên bảng thực hiện
- Gọi HS khác nhận xét
	-Vì (-1)3 có cơ số là số âm với luỹ thừa bậc lẻ.

- Nhận xét bài làm và bổ sung để hoàn thiện bài làm
	Bài 95.SGK.95
(-1)3 = (-1).(-1).(-1) 
        = -1
Ta còn có:
03 = 0
13 = 1

	?  Muốn tính bày này ta dựa vào tính chất nào


-  Gọi 2 HS lên bảng thực hiện




- Gọi HS khác nhận xét
	- Ta dựa vào tính chất giao hoán và tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
- HS lên bảng thực hiện




- Hs khác nhận xét
	Bài 96.SGK.95
a) 237.(-26) + 26.137
= 26.137 - 26.237
= 26.( 137 - 237) 
= 26.(-100) = -2600
b) 63.(-25) + 25.(-23)
= 25.(-23) - 25.63
= 25(-23 - 63)
= 25.(-86) = - 2150

	- Yêu cầu HS trả lời mà không cần tính.
- Yêu cầu HS nhận xét và thống nhất kết quả.


	-  Làm Việc cá nhân và trả lời câu hỏi

	Bài 97.SGK.95
a. Nhận xét:
Tích bao gồm bốn thừa số âm và một thừa  số dương. Vậy tích là một số dương. Hay tích lớn hơn 0.
b. Lý luận tương tự ta thấy tích là một số âm, nhỏ hơn 0

	? Làm thế nào để tính được giá trị của biểu thức.
- Tìm ví dụ tương tự
- Nhận xét ?
- Nhận xét và hoàn thiện cách trình bày

	-Ta phải thay giá trị của a, b vào biểu thức.
- Nhận xét bài làm và bổ sung để hoàn thiện bài làm
- Hoàn thiện vào vở 
	Bài  98. SGK.96
a. (-125).(-13).a 
Với a = 8, ta có :
(-125).(-13).8 
= (-125).8.(-13)
= (-1000).(-13)
= 13000
b. (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b
Với b = 20, ta có 
(-1).(-2).(-3).(-4).(-5).20
= - (1.2.3.4.5.20)
= -2400

	? Áp dụng tính chất nào trong các tính chất phép nhân số nguyên.
-  Cho HS Hoạt độngnhóm
- Gọi đại diện  nhóm trình bày
- Gọi nhóm khác nhận xét
	- Áp dụng tính chất phân phối của phếp nhân đối với phép cộng
	Bài 99. SGK.96 
a) (-7) .(-13) + 8.(-13)
= (-7 + 8).(-13) = -13
b) (-5).(-4 - (-14  ) )
= (-5).(-4) - (-5).(-14)
=-50




6. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút)
- Ôn lại các tính chất phép nhân trong Z
- Ôn tập bội và ước của số tự nhiên, tính chất chia hết của một tổng.
- Làm bài tập 90b, 91b, 92, 93b, 94.SGK.95
- Xem trước bài “Bội và ước của một số nguyên”

V. Rút kinh nghiệm sau  bài dạy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 64: BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Qua tiết học này, học sinh đạt được:
1. Về kiến thức
- Biết các khái niệm bội và ước của một số nguyên, khái niệm “chia hết cho”.
- Thông qua ví dụ, học sinh phát hiện được ba tính chất liên quan đến khái niệm “chia hết cho”.
2. Về kĩ năng
 Tìm được bội và ước của một số nguyên
3. Về thái độ
HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong Hoạt độngnhóm
4. Định hướng năng lực được hình thành: 
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
+ Giáo  viên: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, máy tính, bảng phụ
+ Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Ổn định lớp
2. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức cũ HS đã học ở tiểu học dẫn dắt vào bài mới.
- Hình thức DH: Đàm thoại, vấn đáp
Hoạt độngnhóm 2 phút:
	Câu hỏi
	Đáp án

	Câu 1:  viết số 6 và -6 thành tích của các số nguyên.

	Câu 1: 6 = 1.6=(-1).(-6)=2.3=(-2).(-3)
          -6=1.(-6)=(-6).1=2.(-3)=3.(-2)


	Câu 2: Cho hai số tự nhiên a và b, b khác 0. Khi nào ta nói a là bội của b và b là ước của a?
	
Câu 2: Khi a chia hết cho b ( kí hiệu:)



3. Đặt vấn đề vào bài mới
“ Trong tập hợp các số tự nhiên, ta đã biết về bội và ước của một số tự nhiên.
Vậy thế nào là bội và ước của một số nguyên và bội và ước của một số nguyên có những tính chất gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay: Tiết 64- BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN”
4. Làm Việc với nội dung mới
	Hoạt động của giáo  viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức cần đạt

	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Bội và ước của một số nguyên
Mục tiêu:
- HS phát biểu được khái niệm bội và ước của một số nguyên,  biết khái niệm “chia hết cho”.
- HS tìm được bội và ước của một số nguyên.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	HOẠT ĐỘNG TP 1.1: Khái niệm bội và ước của một số nguyên
* GV cho HS làm ?1 SGK vào phiếu học tập.
* GV chiếu slide nội dung và  đáp án câu 1 trong phần kiểm tra bài cũ. Đó chính là nội dung và đáp án của ?1. 
* GV cho HS thảo luận theo nhóm đôi 1 phút?2 (điền vào phiếu học tập) trong SGK rồi gọi đại diện HS trả lời.

* Cho hai số tự nguyên a và b (b khác 0) . Tương tự như khái niệm “ a chia hết cho b” trong tập hợp số tự nhiên, hãy phát biểu khái niệm “ a chia hết cho b” trong tập hợp số nguyên? * *GV Chính xác hóa khái niệm và gọi HS phát biểu lại.

 * GV lấy ví dụ trên máy chiếu:
Ví dụ: 6=(-1).(-6)
Ta có:  

+) 
+) 6 là bội của (-1)
+) (-1) là ước của 6
* GV chiếu câu hỏi: -9 có là bội của 3 không? Vì sao?
* GV gọi HS lấy ví dụ khác và mỗi học sinh tự ghi một ví dụ vào vở.
	
* HS ghi lại kết quả của phần kiểm tra bài cũ vào vở.



* HS: Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho a=b.q.
* HS:   Số nguyên a  chia hết cho số nguyên  b khác 0 nếu có số nguyên q sao cho a = b.q

* HS lắng nghe, đại diện HS phát biểu lại khái niệm.






* HS: -9 là bội của 3 vì -9=3.(-3)

* HS tự lấy ví dụ vào vở.
	1. Bội và ước của một số nguyên
?1(SGK.96)- điền PHT
6 = 1.6 = (-1).(-6)  = 2.3 = (-2).(-3)
- 6 = (-1).6 = 1.(-6) = (-2).3 = 2(-3)
?2  (SGK.96)- điền PHT
* Khái niệm (SGK.96)
* Tổng quát: (Máy chiếu)

Cho .

Nếu a=b.q thì 

+)  
+) a là bội của b.
+) b là ước của a.
Ví dụ (Máy chiếu): 6=(-1).(-6)
Ta có:  

+) 
+) 6 là bội của (-1)
+) (-1) là ước của 6
* VD (HS tự lấy vào vở):
9=(-3).(-3) nên 9 là bội của (-3)
* Nhận xét: Hai số đối nhau có cùng tập hợp các ước và tập hợp các bội.


	* GV cho HS làm ?3 trong PBT ( có chỉnh lí, bổ sung)
a.6 là bội của những số nào?
b.  Những số nào là ước của (- 6).
* Gv gọi HS lên bảng điền vào bảng phụ ý a, b, gọi HS dưới lớp nhận xét và chiếu đáp án so sánh.
* GV chiếu đáp án và dẫn dắt: 
+ Ta thấy  mỗi số là ước của 6 thì số đối của nó cũng là ước của 6. Tổng quát nếu số nguyên b là ước của số nguyên a thì (-b) cũng là ước của số nguyên a. Hay hai số đối nhau có cùng tập hợp các bội.
+ Ta thấy: 6 là bội của số nào thì (-6) cũng là bội của số đó. Tổng quát: Nếu số nguyên b là bội của số nguyên a thì (-b) cũng là bội của a. Hay hai số đối nhau có cùng tập hợp các ước.
+ Vậy: hai số đối nhau có cùng tập  hợp các ước và tập hợp các bội.
* Củng cố:  GV cho HS làm ?3 c. vào phiếu bài tập rồi gọi đại diện HS trả lời : Tìm hai bội và hai ước của (-6).
	* HS Hoạt độngcá nhân rồi đại diện HS trả lời:
a. Số 6 là bội của các số : -1; 1; -2; 2; -3; 3;-6; 6
b. Các ước của (-6) là :



* HS lắng nghe.
















?3c.  Hai bội của 6 là : 6 và 12
Hai ước của 6 là : 2; -2.
	?3 a. Số 6 là bội của các số : -1; 1; -2; 2; -3; 3;-6; 6
b. Các ước của (-6) là :


c.  Hai bội của 6 là : 6 và 12
Hai ước của 6 là : 2; -2.

	HOẠT ĐỘNG TP 1.2: Chú ý.
* GV giới thiệu: Nếu a =b.q (b khác 0) thì ta còn nói a chia cho b được q và  viết a:b=q.
VD: 6=(-1).(-6) thì ta còn  viết: 6:(-1)=(-6), 6: (-6)=-1.
* GV đưa ra bài tập tình huống để HS tìm ra ba chú ý tiếp theo rồi giáo  viên giới thiệu chú ý còn lại trong SGK:
Trong lúc ôn tập về ước và bội của số nguyên, nhóm bạn lớp 6A1 tranh luận:
+ Ngọc:Trong tập hợp số nguyên có một số là bội của mọi số nguyên.
+Hiếu: Tớ thấy có một số là ước của mọi số nguyên.
+ IVệt Anh: Không, có hai số là ước của mọi số nguyên.
+Hương: Mình cũng tìm được một số nguyên không phải là ước của bất cứ số nguyên nào.
Vừa lúc cô dạy toán đi qua, các bạn xúm lại hỏi, cô bảo: Có ba bạn đúng?
Các bạn cho biết đó là những số nguyên nào vậy?và trong bốn bạn, ai là người sai?
* GV chốt bài tập tranh luận đưa ra ba chú ý.
* GV giới thiệu: Nếu c vừa là ước của a, vừa là ước của b thì c cũng được gọi là ước chung của a và b.
* GV đưa ra ví dụ: 
* GV gọi HS đọc lại chú ý trên máy chiếu.
* GV: Bội và ước của một số nguyên có những tính chất gì?
	
* HS lắng nghe, quan sát.



* HS thảo luận theo nhóm hai bàn rồi đại diện học sinh đưa ra ý kiến của nhóm. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét.
Đáp án:
+ Số 0 là bội của mọi số nguyên vì 0 chia hết cho mọi số nguyên khác 0.
+ 1 và (-1) là ước của mọi số nguyên vì mọi số nguyên đều chia hết cho 1 và (-1).
+ Số 0 không phải là ước của bất cứ số nguyên nào vì theo điều kiện của phép chia, phép chia chỉ thực hiện được nếu số chia khác 0.



* HS lắng nghe.




* Một HS phát biểu.
	





* Chú ý (SGK.96)
+ Số 0 là bội của mọi số nguyên. 
+ 1 và (-1) là ước của mọi số nguyên. 
+ Số 0 không phải là ước của bất cứ số nguyên.
+ Nếu c vừa là ước của a, vừa là ước của b thì c cũng được gọi là ước chung của a và b.
Ví dụ: Tìm các ước chung của 6 và  9 rồi chữa nhanh trên máy chiếu:

+ Các ước của 6 là: 

+ Các ước của  9 là: 

+ Các ước chung của 6 và 9 là: 
Lưu ý:  Để tìm các ước của một số dương , ta có thể tìm tập hợp các ước nguyên dương của nó rồi bổ sung thêm các số đối của các ước nguyên dương ấy.



	2. Tính chất
Mục tiêu:
- Thông qua ví dụ, học sinh phát hiện được ba tính chất liên quan đến khái niệm “chia hết cho” và  viết được dưới dạng công thức tổng quát.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, Hoạt độngnhóm.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* GV cho HS nghiên cứu SGK, đề xuất các tính chất và lấy ví dụ minh họa.
* GV ghi bảng các tính chất.
* GV tổng kết các tính chất lên máy chiếu.
* GV gọi HS đọc lại các tính chất.
* Củng cố:
Hoạt động nhóm 3’ nội dung ?4 trong SGK.
a. Tìm 3 bội của (-5)
b. Tìm các ước của (-10)
GV hỏi thêm: Cách tìm? Dựa vào kiến thức nào?
	* Ba học sinh đề xuất ba tính chất và lấy ví dụ minh họa.





* HS Hoạt độngnhóm.

+ Bội của (-5) có dạng là 5.k (k thuộc Z)
+ Ước của -10 chính là ước của 10. Ta tìm các ước nguyên dương của 10 rồi bổ sung thêm số đối của các số đó.
	2. Tính chất (SGK.97)

+ TC 1:  

VD: 

+ TC2: 



+TC3: 



?4. SGK.97

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
Mục tiêu:
- Củng cố đồng thời kiểm tra, đánh giá Việc tiếp thu các kiến thức trong bài học của HS.
- Hướng dẫn và giao nhiệm vụ về nhà cho HS.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, Hoạt độngnhóm.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* Củng cố:
- Khi nào ta nói số nguyên a chia hết cho số nguyên b khác 0.
- Nhắc lại ba tính chất liên quan đến khái niệm “ chia hết cho” trong bài.
* Luyện tập:
Gv cho HS làm  bài 104+ 105. SGK.97
GV lưu ý: Ngầm hiểu thương của hai số nguyên gồm hai phần:
+ Phần dấu: Theo quy tắc chia dấu như quy tắc nhân dấu hai số nguyên.
+Phần số bằng thương hai GTTĐ của số bị chia và số chia.
* Hướng dẫn học và chuẩn bị bài:
+ Bài 103.SGK: 
 GV hướng dẫn HS lập bảng cộng (như trong phiếu)
+ BTVN:
- Nắm  vững khái niệm, các tính chất
-Làm các bài tập 101, 102, 103,104,105,106.97 SGK
- Trả lời câu ôn tập chương II trang 98.SGK.
	* HS phát biểu.





* HS làm bài 105.SGK vào phiếu bài tập.






* HS lắng nghe, ghi chú




	Bài 104.SGK.97: Tìm số nguyên x biết:
a. 15x=-75  
        x = -75:15
        x = -5

 b. 3 =18

 =18:3

 = 6


* Bài 105.SGK.97 
Điền số vào ô cho đúng:
	a
	42
	-25
	2
	26
	0
	


	b
	-3
	-5
	-2
	

	7
	-1

	a:b
	-14
	5
	-1
	2
	0
	-9



* Hướng dẫn học và chuẩn bị bài:
+ Bài 103.SGK: 
 GV hướng dẫn HS lập bảng cộng (như trong phiếu)
+ BTVN:
- Nắm  vững khái niệm, các tính chất
-Làm các bài tập 101, 102, 103,104,105,106.97 SGK
- Trả lời câu ôn tập chương II trang 98.SGK.



V. Rút kinh nghiệm sau bài dạy:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Họ và tên: ........................................................................ Lớp: ....................

PHIẾU HỌC TẬP SỐ HỌC 6
Tiết 64: BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN 
?1 (SGK.96):   viết các số 6, -6 thành tích của hai số nguyên.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
?2 (SGK.96):  Cho hai số tự nhiên a, b ( b khác 0). Ta nói a chia hết cho b khi ……………………………………………………………………………………….
  ?3(SGK.96):  a.6 là bội của những số nào? ...........................................................
b.  Những số nào là ước của (- 6)? ............................................................................
c. Hai bội của 6 là:......................................................................................................
d. Hai ước của 6 là:.....................................................................................................
Bài tập ví dụ: Tìm các ước chung của  6 và 9
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 104.SGK.97: Tìm số nguyên x biết:

a. 15x=-75                                                  b. 3 =18
...........................                                    ..........................................
...........................                                    .........................................
...........................                                    .........................................
............................                                   .........................................                         
Bài 105.SGK.97: Điền số vào ô cho đúng:
	A
	42
	
	2
	26
	0
	9

	B
	-3
	-5
	
	

	7
	-1

	a:b
	
	5
	-1
	
	
	


Hướng dẫn bài 103.SGK.97: Lập bảng cộng có dạng:
	+         a
B
	2
	3
	4
	5
	6

	21
	23
	24
	
	
	

	22
	24
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	





Tiết 65: ÔN TẬP CHƯƠNG II
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức : + Ôn tập cho HS khái niệm về tập Z các số nguyên, giá trị tuyệt đối của một số nguyên, quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên và các tính chất của phép cộng, phép nhân số nguyên.
2. Về kỹ năng :   + HS vận dụng các kiến thức trên vào bài tập về so sánh số nguyên, thực hiện phép tính, bài tập về giá trị tuyệt đối, số đối của số nguyên.   
3. Về thái độ :   
HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong Hoạt độngnhóm
4. Định hướng năng lực được hình thành: 
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. GV : Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu.
2. HS: SGK, làm câu hỏi ôn tập ở nhà.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Ổn định lớp
- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh, trang phục.
	Hoạt động của giáo  viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức cần đạt

	Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG
Ôn tập khái niệm về tập Z, thứ tự trong Z
Mục tiêu: Học sinh luyện tập về các thứ tự trong tập hợp số nguyên.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Ôn tập khái niệm về tập Z, thứ tự trong Z
Mục tiêu: Học sinh luyện tập về các thứ tự trong tập hợp số nguyên.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* Cho HS đứng tại chỗ vấn đáp các câu hỏi :
1. Hãy  viết tập hợp Z các số nguyên. Vậy tập Z gồm những số nào ?

2. 
a)  viết số đối của số nguyên a.
b) Số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? Số 0 hay không ?
Cho ví dụ.



3. Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì ? Nêu các quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên. Cho ví dụ.











Vậy giá trị tuyệt đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương ? số nguyên âm ? số 0 hay không ?

* Yêu cầu HS lên bảng chữa bài 107.SGK 98.
 Hướng dẫn HS quan sát trục số rồi trả lời câu c.
* Cho HS đứng tại chỗ trả lời bài 109.SGK 98.




4. Nêu cách so sánh hai số nguyên âm, 2 số nguyên dương, số nguyên âm với số 0, với số nguyên dương.




	
 1.
Z = {…; -2; -1; 0; 1; 2…}
Tập hợp Z gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.
2. a) Số đối của số nguyên a là (-a).
b) Số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương, là số nguyên âm, là số 0.
 Số đối của (-5) là (+5).
 Số đối của số (+3) là (-3).
 Số đối của số 0 là 0. Vậy số 0 bằng số đối của nó.
3. Giá trị tuyệt đối của số nguyên là là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số.
Các quy ước lấy giá trị tuyệt đối:
 + Giá trị tuyệt đối của số nguyên dương và số 0 là chính nó.
 + Giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là số đối của nó.
Ví dụ: +7 = +7, 0 = 0
-5 = +5

+ a0.

Ví dụ: +7 = +7
0 = 0
-5 = +5

+ a0.
Giá trị tuyệt đối của số nguyên a không thể là số nguyên âm.
Chữa bài 107.SGK 98.
c) a < 0; -a = a= -a>0
    b = b= -b>0; -b <0
 1 HS đọc đề bài.
1 HS khác trả lời:
- 624 (Ta lét); -570 (Pitago)
- 287 (Ác Simét); 1441 (Lương Thế IVnh); 1596 (Đề Các) 1777 (Gauxơ) 1850 (Côvalepxkaia)
HS trả lời: Trong 2 số nguyên số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn. Trong 2 số nguyên dương số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số đó lơn hơn.
Số nguyên âm nhỏ hơn số 0; số nguyên âm nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào
	1. Ôn tập khái niệm về tập Z, thứ tự trong Z
Z = {…; -2; -1; 0; 1; 2…}
* Bài 107.SGK 98.
* Bài 109.SGK 98.

	2. Ôn tập các phép toán trong Z
Mục tiêu: Học sinh luyện tập  kĩ năng tính toán cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số nguyên.
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.

	* Trong tập Z, có những phép toán nào luôn thực hiện được ?

*  Hãy phát biểu các quy tắc:
Cộng 2 số nguyên cùng dấu.
Cộng 2 số nguyên khác dấu.
Cho ví dụ.
Chữa bài tập 110 a, b.SGK 99.
* Hãy phát biểu quy tắc trừ số nguyên a cho số nguyên b. Cho ví dụ.
* Phát biểu quy tắc nhân 2 số nguyên cùng dấu, nhân 2 số nguyên khác dấu, nhân với số 0. Cho ví dụ.
Chữa bài tập 110 c, d.SGK 99.

* Nhấn mạnh quy tắc dấu:
      (-) + (-) = (-)
      (-) . (-) = (+)
	* HS: Trong Z, những phép toán luôn thực hiên được là: cộng, trừ. nhân, luỹ thừa với số mũ tự nhiên.
*HS trả lời.


*HS làm bài 110 SGK.99.
a) Đúng         b) Đúng
* a - b = a + (-b) 

*HS trả lời.


Bài 110c, d. SGK 99.
c) Sai               d) Đúng

	2. Ôn tập các phép toán trong Z
* Bài 116.SGK 99.
a) (-4).(-5).(-6) = -120.
b) 
Cách 1: 
(- 3 + 6) . (-4)
=3. (-4) = -12.
Cách 2: 
(- 3 + 6) . (-4)
= (-3) . (-4) + 6 . (-4)
= 12 - 24 = -12.
c)
(- 3 - 5) . (-3 + 5)
= (-8) . 2 = -16.
d) 
(- 5 - 13) : (-6)
= (-18) : (-6) = 3.
vì 3 .(-6)= (-18).


	Hoạt động 3:LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.

	Chữa bài tập 111.SGK 99.
GV đưa ra bài giải sau:
a) (-7)3 . 24 = (-21) . 8 = -168
   b) 54 . (-4) = 20 . (-8)
Hỏi lời giải đúng hay sai ? giải thích ?
* Phép cộng trong Z có những tính chất gì ? phép nhân trong Z có những tính chất gì ?  viết dưới dạng công thức.
* Yêu cầu HS làm bài tập 119.SGK 100.
b) 45 - 9 .(13 + 5)
c) 29 . (19 - 13) - 19 (29 - 13)
	2 HS lên bảng chữa bài 111
 a) (-36)            c) - 279
 b) 390             d) 1130


*Trả lời câu hỏi, sau đó 2 HS lên bảng  viết cách tính chất dưới dạng công thức.

*  Lên bảng thực hiện.


	* Bài 119.SGK 100.
a) 15 . 2 - 3.6.10
= 15 . 12 - 15.10
= 15 .(12 - 10) = 15 . 2 
= 30.
b) 45 - 9 .(13 + 5)
= 45 - 117 - 45 = -117.
c) 
29.(19 - 13) – 19.(29-13) = 29.19-29.13-19.29 +19.13= 13.(19 - 29)
= 13 . (-10) = -130.

	Hoạt động 4:VẬN DỤNG
Mục tiêu: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.
Học sinh được hướng dẫn làm bài tập ở nhà, chuẩn bị cho tiết học sau.

	Giáo viên hướng dẫn học sinh phần chuẩn bị bài ở nhà.
	HS ghi chép vào trong vở.
	* Ôn tập quy tắc cộng trừ nhân các số nguyên, quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên, so sánh số nguyên và tính chất của phép cộng, phép nhân trong Z. 
Ôn tiếp quy tắc dấu ngoặc, chuyển vế, bội ước của số nguyên.
Bài tập số 161, 162, 163, 165, 168.SBT 93, 94.




IV. RÚT KINH NGHIỆM
	
	
	
	
	

Tiết 66+67: ÔN TẬP CHƯƠNG II (tiếp)
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Qua tiết học này, học sinh đạt được:
1. Về kiến thức
Hệ thống kiến thức về giá trị tuyệt đối của một số nguyên, lũy thừa của một số nguyên, bội và ước của một số nguyên.
2. Về kĩ năng
-  HS tính chính chính xác  lũy thừa của một số nguyên và các phép  toán trên tập hợp số nguyên.
- Làm được bài toán tìm x  vận dụng quy tắc chuyển vế, định nghĩa về GTTĐ.
- Tìm được ước và bội của một số nguyên và xét tính chia hết của một tích trong bài toán đơn giản.
- Tìm được ước và bội của một số nguyên cho trước.
3. Về thái độ
HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
+ Giáo  viên: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.
+ Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Ổn định lớp
2. Làm Việc với nội dung mới

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức cần đạt

	Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức cũ HS đã học ở tiểu học dẫn dắt vào bài mới.
- Hình thức DH: Đàm thoại, vấn đáp
HS trình bày kết quả chuẩn bị câu hỏi 3. SGK.98 và bài 107.SGK.98.
*Câu hỏi 3. SGK.98:        
a. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì?
b. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a có thể là số nguyên dương? Số nguyên âm? Số 0?
Đáp án: a. GTTĐ của số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến gốc 0 trên trục số.   
b. GTTĐ của só nguyên a có thể là số nguyên dương hoặc số 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
* Bài 107.SGK.98
Đáp án:
a., b. 
[image: ]
c) a < 0 , b > 0
-a > 0, -b < 0


3. Đặt vấn đề vào bài mới
“ Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng hệ thống hóa và củng cố các kiến thức trong chương II.”


	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	* GV cho HS làm bài 115 SGK.









* GV cho HS làm bài 1 trong PBT: 
Tìm số nguyên x biết:


* GV chốt kiến thức cơ bản và phân tích một số sai lầm thường có của HS.
	* HS Hoạt độngcá nhân rồi đại diện HS đọc đáp án phần a, b, c, d.
Một HS lên bảng trình bày phần e.



* HS Hoạt độngcác nhân. Ba đại diện HS lên bảng chữa bài.




* HS lắng nghe, hợp tác, phát biểu
	Dạng 1: Ôn tập về GTTĐ của một số nguyên 
Bài 1:Bài 115 (SGK)
a)  [image: ] = 5 [image: ]a = +5 hoặc a = -5
b) [image: ] = 0 [image: ]a = 0
c) [image: ] = -3 [image: ] Không có giá trị nào của a
d) [image: ] =[image: ][image: ]a = 5 hoặc a = -5
e) -11[image: ] =-22[image: ][image: ] = 2[image: ]a = 2 hoặc = -2
Bài 2: Tìm số nguyên x biết:


Không có giá trị nào của x thỏa mãn.

	* GV giới thiệu: Ta đã biết có thể  viết tích của nhiều thừa số giống nhau dưới dạng lũy thừa và dựa vào tính chất phép nhân để xét dấu của một lũy thừa của một số nguyên bất kì. GV cho HS làm bài 3 trong PBT.
Bài 3. Điền các từ (âm, dương) thích hợp vào chỗ trống rồi lấy ví dụ minh họa
a.  Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là một số……. 
(Ví dụ:………………)
b. Lũy thừa bậc lẻ của một số âm là một số………… 
(Ví dụ:…………………)
c. Lũy thừa bậc chẵn hay bậc lẻ của một số dương là một số……………
(Ví dụ:……………………)
* GV cho HS làm bài 4 trong PBT- Hoạt độngnhóm 3’.
GV chốt:
* Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là một số dương.
Lũy thừa bậc lẻ của một số âm là một sốâm.
Lũy thừa bậc chẵn hay bậc lẻ của một số dương là một số dương.
	* HS Hoạt độngcá nhân bài 3 trong PBT.
* HS Hoạt độngnhóm 3’ bài tập 4 trong PBT
	Dạng 2: Ôn tập về lũy thừa của một số nguyên 
Bài 3. Điền các từ (âm, dương) thích hợp vào chỗ trống rồi lấy ví dụ minh họa
a.Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là một số dương (Ví dụ:  (-2)2=22=4)
b.Lũy thừa bậc lẻ của một số âm là một sốâm. (Ví dụ: (-2)3=-23 = -8)
c.Lũy thừa bậc chẵn hay bậc lẻ của một số dương là một số dương.
Bài 4. ( Bài 117.SGK- có chỉnh lí, bổ sung). Tính:
a. (-1)15 =-1   (-1)10 =1.   
(-3)2 =9   
(-4) 3 =-64
b. (-7)3.(-2)4=-343.16
= - 5488
c. 54.(-4)2= 625.16
= -10000


	* GV đặt câu hỏi: Lấy ví dụ về bội và ước của một số nguyên?
* GV cho HS làm bài 5 trong PBT.
	* HS Hoạt độngcá nhân. Đại diện học sinh trả lời.
	Dạng 3: Bội và ước của một số nguyên
Bài 120. SGK.97
a) có 12 tích được tạo thành
b) Có 6 tích lớn hơn 0, có 6 tích nhỏ hơn 0
c) Có 6 tích là bội của 6.
d) Có hai tích là ước của 20 


	* GV cho HS làm bài 6 trong PBT.
	* HS Hoạt độngtheo nhóm đôi rồi đại diện HS lên bảng điền vào bảng phụ theo chỉ định của giáo  viên.
	

	
	
		.     b
A
	-2
	4
	-6
	8

	 3
	-6
	12
	-18
	24

	-5
	10
	-20
	30
	-40

	-7
	14
	-28
	42
	-56




	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP

	* GV chốt kiến thức trọng tâm trong bài.
* Bài tập về nhà: Từ 162-168. SBT trang 96.
* Chú ý: Ôn chương II để giờ sau kiểm tra một tiết.
	* HS lắng nghe, ghi chú.
	* Bài tập về nhà: Từ 162-168. SBT trang 96.
* Chú ý: Ôn chương II để giờ sau kiểm tra một tiết.



V. Rút kinh nghiệm sau  bài dạy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên........................................................................ Lớp ....................

PHIẾU HỌC TẬP – SỐ HỌC 6
Tiết 67: ÔN TẬP CHƯƠNG II (t)
Dạng 1: Ôn tập về giá trị tuyệt đối của một số nguyên và giá trị tuyệt đối của một biểu thức chứa x.
Bài 1. Bài 115.SGK.99. Tìm a thuộc Z biết:
Bài 2. Bài 2: Tìm số nguyên x biết:


Dạng 2: Ôn tập về lũy thừa của một số nguyên
Bài 3. Điền các từ (âm, dương) thích hợp vào chỗ trống rồi lấy ví dụ minh họa
a.  Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là một số……. 
(Ví dụ:…………………………)
b. Lũy thừa bậc lẻ của một số âm là một số………… 
(Ví dụ:…………………………)
c. Lũy thừa bậc chẵn hay bậc lẻ của một số dương là một số……………
(Ví dụ:…………………………)
Bài 4. ( Bài 117.SGK- có chỉnh lí, bổ sung). Tính:
a. (-1)15 =……..   (-1)10 =……..   
(-3)2 =……..=……….    
(-4) 3 =…….. =………
b. (-7)3.(-2)4=…………………………………………………………………….
c. 54.(-4)2=………………………………………………………………………
Dạng 3: Ôn tập về bội ước của một số nguyên.
Bài 5: a. Tìm tất cả các ước của 12b.  viết 6 bội của 5
Bài 6  ( Bài 120.SGK.100)

Cho hai tập hợp: 
Lập bảng tích a.b ( a thuộc A, b thuộc b) như sau:
	 .       b
A
	-2
	4
	-6
	8

	 3
	
	
	
	

	-5
	
	
	
	

	-7
	
	
	
	



a. Có …….. tích a.b ( với a thuộc A, b thuộc b) được tạo thành.
b. Có ……… tích lớn hơn 0, ……..tích nhỏ hơn 0.
c. Có ……tích là bội của 6.                                    d. Có……tích là ước của 20



CHƯƠNG III. PHÂN SỐ
Tiết 68: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ - PHÂN SỐ BẰNG NHAU
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Qua tiết học này, học sinh đạt được:
1. Về kiến thức
- HS thấy được sự giống và khác nhau giữa khái niệm phân số đã học ở tiểu học và khái niệm phân số ở lớp 6.
- HS nhận biết thế nào là hai phân số bằng nhau.
2. Về kĩ năng
-  Viết được các phân số mà tử số và mẫu số là các số nguyên.
- Thấy được số nguyên cũng được coi là phân số với mẫu là 1.
- HS nhận biết thế nào là hai phân số bằng nhau và không bằng nhau. Lập được các cặp phân số bằng nhau từ một đẳng thức tích
3. Về thái độ
- HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm, thêm yêu thích bộ môn.
4. Định hướng phát triển năng lực:
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
+ Giáo  viên: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.
+ Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG:
	Hoạt động của giáo  viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức cần đạt

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức cũ HS đã học ở tiểu học dẫn dắt vào bài mới.
- Hình thức DH: Đàm thoại, vấn đáp
- Thời gian: 2 phút
- Tiến trình hoạt động:
 GV:(?) Hãy lấy VD về phân số đã học ở tiểu học
(HS lấy ví dụ)
 GV: Một cái bánh được chia thành 4 phần bằng nhau, lấy 3 phần ta nói rằng đã lấy 3.4 cái bánh. Phân số [image: ], ở đây 4 là mẫu và chỉ số phần bằng nhau; 3 là tử và chỉ số phần bằng nhau đã được lấy.
(?) Vậy [image: ] có phải là phân số không?


- GV dẫn vào bài mới:Ở tiểu học ta đã biết cách xét hai phân số bằng nhau. Với hai phân số cho trước, chẳng hạn  và  thì ta xét hai phân số bằng nhau hay không bằng nhau như thế nào? Điều này sẽ được tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1.Khái niệm phân số:
- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS thấy được sự giống và khác nhau giữa khái niệm phân số đã học ở tiểu học và khái niệm phân số ở lớp 6.
+ Rèn kĩ năng: HS lấy được ví dụ về phân số, phân biệt được tử số và mẫu số.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực ngôn ngữ,..	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 8 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
- GV: [image: ] có thể coi là thương của phép chia 3 cho 4. Tương tự  -3 chia cho 4 ta cũng được phân số [image: ]
- Yêu cầu HS chỉ ra tử và mẫu của phân số[image: ]



- GV:(?) Hãy nêu dạng tổng quát của phân số đã học ở tiểu học
- GV:(?) Vậy hãy chuyển sang dạng tổng quát của phân số với tử số và mẫu số là các số nguyên.
- GV: Yêu cầu 2HS đọc lại khái niêm phân số 
- GV: (?) [image: ]; 2 có phải là phân số không?
	- HS lắng nghe.



- Phân số: [image: ]
     Tử số:   -3
     Mẫu số: 4


-HS: Phân số có dạng [image: ]với b[image: ]0; a,b [image: ]N
- HS: Phát biểu tổng quát (SGK)
- HS: Đọc lại

- HS:[image: ] là phân số
2 = [image: ] là phân số
	1.Khái niệm phân số:
* Tổng quát: (SGK.4)



Người ta gọi   với a, b  Z ; b  0 là một phân số a là tử số (tử) b là mẫu số (mẫu) của phân số.
* Ví dụ:[image: ]
    Tử số:   -3
     Mẫu số: 4



	2. Ví dụ
- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS thấy được số nguyên cũng được coi là phân số với mẫu là 1.
+ Rèn kĩ năng: HS viết được các phân số mà tử số và mẫu số là các số nguyên.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết trình, đàm thoại, hoạt độngnhóm,..
- Thời gian: 8 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV: Lấy ví dụ và yêu cầu HS chỉ ra tử số và mẫu số

- GV: Yêu cầu HS làm ?1



- GV: Yêu cầu HS làm ?2 , HS Hoạt độngnhóm 3’ 
- GV gọi đại diện HS trình bày, các nhóm khác nhận xét chéo lẫn nhau.














- GV: Để chỉ ra cách  viết nào là một phân số, ta xét xem mỗi cách  viết có thỏa mãn định nghĩa hay không.

- GV: Yêu cầu HS làm ?3
	- HS: Chỉ ra tử số và mẫu số của các phân số

- HS: Lấy 3 ví dụ về phân số và cho biết tử và mẫu của các phân số đó

- HS: Hoạt độngnhóm 3 phút
Kết quả:
a) [image: ] là phân số vì 4; 7 [image: ]Z; b = 7 [image: ]0
b) [image: ] không phải là p.s vì a=0,25[image: ]Z
c) [image: ] là phân số vì -2; 5 [image: ]Z; b = 5 [image: ]0
d) [image: ] không phải là p.s vì a=6,23; b = 7,4[image: ]Z
e) [image: ] không phải là p.s vì b = 0 
- HS: 
a[image: ]Z là phân số vì a = [image: ](có mẫu bằng 1)
Ví dụ: 5 = [image: ]
	2. Ví dụ
?1(SGK.5)
?2(SGK.5)
?3(SGK.5)
a[image: ]Z là phân số vì a= [image: ] (có mẫu bằng 1)
Ví dụ: 5 = [image: ]


	3. Định nghĩa:
- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS phát biểu được định nghĩa hai phân số bằng nhau.
+ Rèn kĩ năng: HS nhận biết được hai phân số bằng nhau.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 8 phút
- Tiến trình hoạt động:


	

	
- GV: Ta có: . Hãy xét tích 1.6 và 2.3

Tương tự: . Hãy xét tích của 5.12 và 10.6


(?) Vậy hai phân số  và  bằng nhau khi nào?
- GV: Chính xác hoá định nghĩa (SGK)

Bài tập: Cho các phân số sau: 
Hãy tìm hai phân số bằng nhau
	
- HS:1.6 = 2.3


- HS:  5.`2 = 10.6 (=60)



- HS:  =  khi a.d = b.c
- HS: Nhắc lại định nghĩa
- HS: 

 vì (-1).(-4) = 2.2  (= 4)
	1.Định nghĩa :


Hai phân số  và gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c



Bài tập: Cho các phân số sau: . Hãy tìm hai phân số bằng nhau.

 vì (-1).(-4) = 2.2  (= 4)

	4. Ví dụ
- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS nhận biết được hai phân số bằng nhau hay không bằng nhau.
+ Rèn kĩ năng: HS làm được bài toán tìm x đơn giản dựa vào định nghĩa hai phân số bằng nhau.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực hợp tác, năng lực tính toán,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, hoạt động nhóm.
- Thời gian: 8 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV: Nêu ví dụ1:
(?) Hãy giải thích tại sao hai phân số sau bằng nhau, không bằng nhau?


; 
GV: Yêu cầu HS làm ?1theo nhóm 3’
GV gọi đại diện một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét chéo lẫn nhau.









(?) Vậy muốn kiểm tra xem hai phân só có bằng nhau không ta làm như thế nào?

GV: Yêu cầu HS làm ?2







(?) Vậy hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài





GV: Giới thiệu ví dụ 2

Tìm số nguyên x, biết: 
	HS: 

vì (-3).(-8) = 4.6


vì 5.7  3.(-4)
HS: Hoạt độngnhóm
Kết quả:

a) Ta có 1.12= 3.4 (=12) nên 


b) 2.8 = 16  3.8 = 24 nên

c) (-3).(-15) = 9.5 (=45) nên 


d) 4.9 =36 3.(-12) -36 nên 
HS: Trả lời



HS: Ta có thể khằng định ngay các cặp phân số đã cho không bằng nhau vì trong các tích a.d và b.c luôn có 1 tích dương, 1 tích âm (theo quy tắc nhân hai số nguyên)
HS: 


Hai phân số và   không bằng nhau vì 2 tích a.d và b.c là hai tích trái dấu (1 tích âm, 1 tích dương)
HS: Làm VD2


Ta có: x.28 = 4.21  x = 
	2. Ví dụ
Ví dụ 1:

vì (-3).(-8) = 4.6


vì 5.7  3.(-4)
?1 (SGK.8)

















?2(SGK.8):Ta có thể khằng định ngay các cặp phân số đã cho không bằng nhau vì trong các tích a.d và b.c luôn có 1 tích dương, 1 tích âm (theo quy tắc nhân hai số nguyên)









Ví dụ 2: Tìm số nguyên x, biết: 

Ta có: 

x.28 = 4.21 


 x = 

	HOẠT ĐỘNG 3:LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập áp dụng
+ Kĩ năng: HS làm được bài toán tìm x đơn giản dựa vào định nghĩa hai phân số bằng nhau.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực hợp tác, năng lực tính toán,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, hoạt động nhóm.
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:






	Bài 1(SGK) GV treo bảng phụ vẽ hình
- Yêu cầu HS lên bảng tô
- Trong hai nhiệt kế a, b, nhiệt kế nào chỉ nhiệt độ cao hơn?










Bài3(SGK) và bài 4 SGK: Cho HS Hoạt độngnhóm trong thời gian 3 phút. GV chấm nhanh






	HS: Lên bảng tô
	











	


[image: ]




- HS: Hoạt độngnhóm






	Bài 1(SGK.5)
a) 
	[image: ]
	[image: ]


b)
	[image: ]
	


[image: ]



Bài 4(SGK.6)
a) 3 : 10 = [image: ]
b) -3 : 7 = [image: ]
c) 5 : (-13) = [image: ]
d) x : 3 = [image: ]   (x [image: ] Z)

	Bài 6(SGK) 
(?) Muốn tìm x ta làm như thế nào?
Yêu cầu 2HS lên bảng làm






.
- GV: Chốt lại kiến thức của bài.

	HS: Nhắc lại

HS: Lên bảng

a) Vì 

b) Vì *HS: lắng nghe, ghi chú.
	Bài 6(SGK.8) 

a) Vì 



b) Vì 


D. Hướng dẫn học và chuẩn bị bài (1 phút)
Học bài theo SGK.
- BTVN: 5- SGK;  9, 10.SGK.9.
+ Ôn tập tính chất cơ bản của phân số đã học ở Tiểu học, lấy 2 ví dụ minh họa cho mỗi tính chất. .
=>Buổi sau trình bày
 - Chuẩn bị bài Tính chất cơ bản của phân số.
E. Rút kinh nghiệm sau  bài dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHỦ ĐỀ: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ VÀ VẬN DỤNG.
Tiết 69: Tính chất cơ bản của phân số.

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
  - HS phát biểu được tính chất cơ bản của phân số.
  - HS bước đầu có khái niệm về số hữu tỉ.
2. Kĩ năng
- HS vận dụng tính chất cơ bản của phân số để giải một số bài tập đơn giản, để  viết được         một PS có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo,  tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ
-Năng lực chung năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Giáo án, SGK, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ, PBT ghi nội dung trò chơi đồng đội.
2. Học sinh
- SGK, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:	Nhắc lại kiến thức đã học liên hệ với bài học mới
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:
* GV gọi 2 HS lên bảng kiểm tra bài cũ:
   - HS1: Thế nào là hai phân số bằng nhau? 

             Giải thích vì sao ?
  - Các nhóm trình bày nhiệm vụ giao về nhà:  Nêu các tính chất cơ bản của phân số đã được học ở tiểu học:
              Tính chất cơ bản của phân số (có tử và mẫu là các số tự nhiên, mẫu khác 0)
            + Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
             + Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
- GV dẫn vào bài mới: 
* Đặt vấn đề: GV trở lại bài của HS 1 và nói: Bằng cách dùng định nghĩa hai phân số bằng nhau ta có thể  viết một phân số có mẫu âm thành  phân số bằng nó có mẫu dương. Nếu không dùng định nghĩa hai PS bằng nhau thì Việc  viết một PS có mẫu âm thành phân số bằng nó có mẫu dương có còn thực hiện được hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta vào bài hôm nay: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ


	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1. Nhận xét
-Mục tiêu:
+ Nắm được: bước đầu nắm được tính chất cơ bản của phân số
+ Rèn kĩ năng: Từ ví dụ cụ thể về hai phân số bằng nhau (chứng tỏ được bằng định nghĩa), học sinh bước đầu dự đoán và rút ra nhận xét về tính chất cơ bản của phân số.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
- Vừa rồi HS1 đã giải thích được vì sao 
- GV hỏi:


 +Ta có thể nhân cả tử và mẫu của phân số  với số nào để được phân số bằng nó?
Từ cách làm trên, em rút ra được nhận xét gì về tính chất của phân số?








+ Ta có thể chia  cả tử và mẫu của phân số cho số nào để được PS bằng nó?
+  (-4) có quan hệ như thế nào với hai số (-4) và 8?


 + Tương tự như trên ta phải làm gì  để từ phân số   viết được thành phân số bằng nó?
(-5) có là ước chung của 5 và (-10) không?
Từ cách làm trên, em rút ra được nhận xét gì về tính chất của phân số?



GV: Hai nhận xét trên chính là hai tính chất cơ bản của phân số. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cô và các em cùng sang phần 2.
	



- HS: nhân với (-3).




- HS: Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.
-  HS: chia cho( -4)





- HS: (-4) là ước chung của (-4) và 8.

.- HS: chia cả tử và mẫu của phân số  cho
(-5)
- HS: -5 là ước chung của 5 và (-10).

- Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho
- HS lắng nghe.

	1. Nhận xét
Ta có:



(1)


(2)
 Ta có: (-4) là ước chung của 
(-4) và 8.


(3)


(4)
Ta có (-5) là ước chung của 5 và (-10)



	2. Tính chất cơ bản của phân số
-Mục tiêu:
+ Nắm được: HS phát biểu được tính chất cơ bản của phân số, HS bước đầu có khái niệm về số hữu tỉ.
+ Rèn kĩ năng: HS vận dụng tính chất cơ bản của phân số để giải một số bài tập đơn giản, để  viết được  một PS có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, hoạt động nhóm
- Thời gian: 12 phút
- Tiến trình hoạt động:, 

	GV: Trên cơ sở tính chất cơ bản của phân số đã học ở Tiểu học, dựa vào các ví dụ và nhận xét rút ra được ở trên với các phân số có tử và mẫu là các số nguyên, em phát biểu tính chất cơ bản của phân số?
- Giáo  viên chốt: “ Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho” và nhấn mạnh “Đây là tính chất cơ bản thứ nhất của phân số”
 - Giáo  viên mời 3 HS khác nhắc lại tính chất.

- GV nói: Tổng quát, nếu cô cho phân sốvà số nguyên m khác 0 thì tính chất trên được biểu diễn như thế nào?
- Giáo  viên chốt: “ Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho” và nhấn mạnh “Đây là tính chất cơ bản thứ hai của phân số”
 - Giáo  viên mời 3 HS khác nhắc lại tính chất.

- GV nói: Tổng quát, nếu cô cho phân sốvà n là một ước chung của a và b thì tính chất trên được biểu diễn như thế nào?
- Trả lời câu hỏi đề bài: Nếu không sử dụng định nghĩa hai phân số bằng nhau thì có cách nào để   viết một phân số bất kì có mẫu âm thành phân số bằng nó có mẫu dương hay không?





- GV treo bảng phụ:
 + Cho HS làm ?3 theo nhóm

 +  viết các phân số có mẫu dương bằng phân số.
  Có thể  viết được bao nhiêu phân số như vậy?

- GV chốt: “ Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó.”
GV giới thiệu: Các phân số bằng nhau là cách  viết khác nhau của cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ. Lên lớp 7, HS sẽ được học rõ hơn về số hữu tỉ.
GV lưu ý học sinh: Từ nay về sau, khi làm các bài toán về phân số mà thấy các phân số có mẫu âm, trước hết ta phải  viết các phân số đó thành các phân số có mẫu dương bằng nó.
	- HS lần lượt phát biểu 2 tính chất





- HS lắng nghe.





- 3 HS nhắc lại.

- Một học sinh phát biểu: 




- HS tiếp thu





- 3Hs nhắc lại

- Một học sinh phát biểu: 



- Từ định nghĩa hai phân số bằng nhau, ta có thể  viết một phân số bất kì có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương. Chẳng hạn, nhân hoặc chia cả tử và mẫu của phân số có mẫu âm với (-1).

-  HS Hoạt độngnhóm.



Có thể  viết được vô số phân số bằng phân số 

	2. Tính chất cơ bản của phân số
* Tính chất:
  - TC1: 


- TC2:

























* Nhận xét:
- Ta có thể  viết một phân số bất kì có mẫu âm thành phân số bằng nó có mẫu dương bằng cách nhân hoặc chia cả tử và mẫu của phân sô đó với (-1).

VD: 
Ví dụ: (SGK.10)
?3 (SGK.10).  viết mỗi p.số sau thành một p.số bằng nó có mẫu dương.


 ; 


  với a,b   Z, b < 0
Lưu ý:


 +) Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó. Các phân số bằng nhau là các cách  viết khác nhau của cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ.

	HOẠT ĐỘNG 3:LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS được củng cố kiến thức bài học.
+ Rèn kĩ năng: HS vận dụng tính chất cơ bản của phân số để giải một số bài tập đơn giản, để  viết được  một PS có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, hoạt động nhóm
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV cho HS làm miệng bài 11 (SGK.11)

- HS thảo luận theo nhóm đôi.
- Yêu cầu hs nhận xét đánh giá

-Gv kết luận

	- HS thảo luận theo nhóm đôi rồi đại diện 
HS phát biểu.

- HS nhận xét chéo
	Bài 11 (SGK.11)






	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS được củng cố kiến thức bài học.
+ Rèn kĩ năng: HS vận dụng tính chất cơ bản của phân số để giải một số bài tập đơn giản, để  viết được  một PS có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, hoạt động nhóm
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	* Củng cố 
- GV gọi HS phát biểu kiến thức trọng tâm của bài học.

- GV cho HS Hoạt độngnhóm phần chơi đồng đội.

	


- HS Hoạt độngnhóm và tìm ra ô chữ bí mật: THÁI BÌNH DƯƠNG
	
Ô chữ bí mật đại dương lớn nhất hành tính là: THÁI BÌNH DƯƠNG

	
	
	



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1 phút)
- Học sinh học thuộc tính chất cơ bản của phân số.
- Bài tập về nhà: Bài 12, 13,14. SGK. trang11+12
- Nhiệm vụ nhóm: Nhóm 1+2+3+4: Ôn tập trong chương trình Tiểu học và cho biết:
1. Thế nào là phân số tối giản, lấy 2 ví dụ minh họa.
2. Nêu cách rút gọn phân số đã được học ở Tiểu học, lấy 2 ví dụ minh họa.
-Đọc trước bài “Rút gọn Phân số”
V. Rút kinh nghiệm sau  bài dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trò chơi: ĐỒNG ĐỘI
Hãy tìm đáp án trả lời cho câu hỏi: “ Đại dương nào lớn nhất hành tinh”, bằng cách:
- Điền các số thích hợp vào ô trống để có đẳng thức đúng theo thứ tự lần lượt từ 1 đến 10.
   Sau đó  viết các chữ tương ứng với các số vừa tìm được vào các ô ở hàng cuối cùng.
- Phải mở hết các chữ mới được đọc  to đáp án.
- Đội nào đọc đáp án khi chưa mở hết các ô chữ là thua cuộc.
- Có hai giải nhất và nhì cho hai đội nhanh nhất. Mỗi thành  viên của đội về nhất sẽ được cộng 2 điểm cho điểm thi đua trong tuần, còn mỗi thành  viên của đội về nhì sẽ được cộng 1 điểm vào điểm thi đua trong tuần. 
Trò chơi bắt đầu!
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Tiết 70: RÚT GỌN PHÂN SỐ
(Giảm tải: Chỉ nêu chú ý thứ 3
 Khi rút gọn phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản)
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS phát biểu được quy tắc rút gọn phân số và định nghĩa phân số tối giản.
- HS biết cách rút gọn một phân số chưa tối giản.
2. Kĩ năng
- HS rút gọn được phân số chưa tối giản.
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
3. Thái độ
- HS có ý thức  viết phân số có mẫu âm thành phân số có mẫu dương bằng nó và rút gọn một phân số đến tối giản.
- HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Giáo án, SGK, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.
2. Học sinh
SGK, đồ dùng học tập, bảng nhóm. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
4. Làm Việc với nội dung mới
	Hoạt động của giáo  viên và học sinh
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức cần đạt 

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:HS nhắc lại kiến thức cũ liên hệ với bài học mới.
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, hoạt động nhóm
- Thời gian:7phút
- Tiến trình hoạt động:
* GV:- Phát biểu tính chất cơ bản của phân số,  viết dạng tổng quát
	- Áp dụng: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

	
        Em đã áp dụng kiến thức nào để giải được bài tập này?
HS: Trả lời:

     - Tính chất cơ bản của phân số:  
- Áp dụng:


 Để giải được bài toán này, em đã áp dụng tính chất cơ bản thứ 2 của phân số đó là: Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước cung của chúng thì ta được một phân số bằng với phân số đã cho.
GV: Nhận xét, cho điềm
* Nhóm báo cáo nhiệm vụ được giao về nhà:
1. Thế nào là phân số tối giản, lấy 2 ví dụ minh họa.
2. Nêu cách rút gọn phân số đã được học ở Tiểu học, lấy 2 ví dụ minh họa.
Đáp án:
1. Phân số tối giản là phân số mà tử và mẫu không chia hết cho số nào lớn hơn 1.

 VD: 
2. Khi rút gọn một phân số ta có thể làm như sau:
+Xét xem tử số và mẫu số có cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.
+ Chia tử số và mẫu số cho số đó.
Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.


-GV dẫn vào bài mới: 


Trong  bài tập trên, ta đã  viết phân số thành phân số đơn giản hơn phân số ban đầu nhưng vẫn bằng phân số đó, làm như thế được gọi là rút gọn phân số.Vậy, làm thế nào để rút gọn một phân số. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung đó trong ngày hôm nay: Tiết 70: RÚT GỌN PHÂN SỐ


	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1. Cách rút gọn phân số
- Mục tiêu:
+ Nắm được: quy tắc rút gọn phân số
+ Rèn kĩ năng: rút gọn được một phân số cho trước.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa.
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, thảo luận nhóm đôi.
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	



- GV: Trở lại phần kiểm tra bài cũ và giới thiệu: Bằng Việc áp dụng tính chất cơ bản của phân số ta đã  viết phân số  lần lượt thành các phân số đơn giản hơn nhưng vẫn bằng nó,  viết phân số  thành phân số đơn giản hơn nhưng vẫn bằng nó.  Làm như vậy tức là ta đã rút gọn phân số.
- GV: Vận dụng kiến thức về rút gọn phân số đã học ở Tiểu học và cách rút gọn phân số trong phần ví dụ, em hãy cho biết, muốn rút gọn 1 phân số ta làm như thế nào?
- GV chính xác hóa: 
Muốn rút gọn một phân số, ta chỉa cả tử và mẫu của phân số cho một ước chun (khác 1 và -1) của chúng.
- GV gọi 3 HS phát biểu lại quy tắc trong SGK.
GV: Yêu cầu HS làm ?1
GV lưu ý học sinh:  viết các phân số có mẫu âm (nếu có) thành các phân số có mẫu dương bằng nó, sau đó mới tiến hành rút gọn.

	
- HS: quan sát, lắng nghe, ghi chú.







- HS: Phát biểu







- HS tiếp thu



- HS phát biểu quy tắc - SGK

- 4 HS lên bảng trình bày 4 ý của ?1, các HS khác làm vào vở, so sánh theo nhóm đôi, nhận xét.
	1. Cách rút gọn phân số
Ví dụ 1 :


Ví dụ 2 :








* Quy tắc: (SGK.13 )
?1 (SGK.13): Rút gọn các phân số sau:

a) 

b) 

c) 

d) 

	 2. Thế nào là phân số tối giản?
- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS phát biểu được định nghĩa và nhận biết được phân số tối giản.
+ Rèn kĩ năng: thực hiện được Việc rút gọn phân số chưa tối giản đến tối giản.……	
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 12 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
GV : Các phân số có rút gọn được nữa không? Vì sao?





GV : - Nhận xét và khẳng định : 
Ta nói các phân số :

được gọi là các phân số tối giản hay phân số không rút gọn được nữa.
(?) Phân số tối giản là gì ?.
GV : Nhận xét và giới thiệu định nghĩa : Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1.
- GV gọi HS phát biểu lại định nghĩa như SGK.

- GV: Yêu cầu học sinh làm ?2.
- GV : Nhận xét.


- GV: Ta đã rút gọn các phân số thành phân số tối giản chỉ sau một lần rút gọn bằng cách nào ?

- GV: Nhận xét và yêu cầu học sinh đọc chú ý 3 trong SGK- trang 14.

Củng cố: Rút gọn các phân số chưa tối giản ở ?2 thành phân số tối giản
	HS : Tất cả các phân số trên không rút gọn được, vì :  Tử và mẫu của chúng không có ước chung nào khác [image: ].






- HS trả lời theo ý hiểu.
- HS tiếp thu



- HS phát biểu


- HS : Trả lời. 
- HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài. 
- HS: Chia cả tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng.




- 3 HS lên bảng thực hiện.

	2. Phân số tối giản

*Ví dụ: là các phân số tối giản.










* Định nghĩa: (SGK.14)




?2 (SGK.14): Các phân số tối giản :  [image: ] và  [image: ]


*Nhận xét:
Muốn rút gọn một phân số chưa tối giản thành một phân số tối giản ta chia tử và mẫu của phân số đã cho cho ƯCLN của chúng

*Chú ý: 
Khi rút gọn một phân số, ta thường rút gọn phân só đó đến phân số tối giản.
Củng cố: Rút gọn các phân số chưa tối giản ở ?2 thành phân số tối giản



	HOẠT ĐỘNG 3:LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: hs khắc sâu kiến thức đã học
+ Rèn kĩ năng: HS vận dụng được kiến thức trong bài để giải bài toán cụ thể, được củng cố các kiến thức trọng tâm.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, hoạt động nhóm
- Thời gian: 15 phút

	GV: Yêu cầu HS làm bài 15 (SGK)
Sau đó, đại diện HS lên bảng trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét chéo lẫn nhau.
GV: Lưu ý HS  viết phân số có mẫu âm (nếu có) thành phân số có mẫu dương bằng nó và sau đó nên chia cả tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng để được phân số tối giản.

GV: Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc rút gọn phân số, định nghĩa phân số tối giản.
GV: Chốt kiến thức của bài
	HS: HS Hoạt độngnhóm 3’








HS:Nêu quy tắc

	Bài 15(SGK) 
a) [image: ]
b) [image: ]

c) 

d) 




D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1 phút)
GV hướng dẫn và giao nhiệm vụ về nhà
- Học bài theo SGK.
-  BTVN: 16 – 19 (SGK.15)
  Nhiệm vụ nhóm:
+ Nhóm 1: Trình bày bài 16(SGK.15)
+ Nhóm 2: Trình bày bài 17(SGK.15)
+Nhóm 3: Trình bày bài 19(SGK.15)
+ Nhóm 4: Trình bày bài 20(SGK.15)
V. Rút kinh nghiệm sau  bài dạy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 71: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS nắm vững kiến thức về rút gọn phân số và phân số bằng nhau.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- HS rút gọn được phân số chưa tối giản và tìm được phân số bằng nhau dựa vào định nghĩa hoặc tính chất cơ bản của phân số.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- HS có ý thức  viết phân số có mẫu âm thành phân số có mẫu dương bằng nó và rút gọn một phân số đến tối giản.
- HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Giáo án, SGK, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.
2. Học sinh
SGK, đồ dùng học tập, bảng nhóm. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
4. Làm Việc với nội dung mới
	
Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức cần đạt

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:HS nắm được các kiến thức đã học	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:
GV gọi nhanh HS kiểm tra miệng:
1. Phát biểu định nghĩa hai phân số bằng nhau.
2. Phát biểu tính chất cơ bản của phân số.
3. Phát biểu quy tắc rút gọn phân số và nêu lưu ý khi rút gọn phân số.
- GV dẫn vào bài mới: 
GV: Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục củng cố về rút gọn phân số, tìm hiểu một số ứng dụng thực tế của Việc rút gọn phân số.

	HOẠT ĐỘNG 2:LUYỆN TẬP

	Một số ứng dụng của rút gọn phân số
- Mục tiêu:
+ Nắm được: một số ứng dụng của việc rút gọn phân số và liên hệ thực tế.
+ Rèn kĩ năng: HS thực hiện thành thạo việc rút gọn phân số, biết 
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán,….	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, hoạt động nhóm
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV mời nhóm 1 lên trình bày nhiệm vụ được giao về nhà của nhóm-Làm bài 16 ( SGK.15)



GV:(?) Muốn biết mỗi loại răng chiếm mấy phần tổng số răng ta làm thế nào?
	Đại diện nhóm 1 lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung, chấm chữa bài làm trong vở bài tập

HS: Lấy mỗi loại răng chia cho tổng số răng

	Dạng 1: Liên hệ thực tế của rút gọn phân số
Bài 16(SGK.15):
Răng cửa chiếm: [image: ] (tổng số răng)
Răng nanh chiếm: [image: ](tổng số răng)
Răng cối nhỏ: [image: ] (tổng số răng)
Răng hàm chiếm: [image: ](tổng số răng

	GV mời nhóm 3 lên trình bày nhiệm vụ được giao về nhà của nhóm-Làm bài 19 ( SGK.15)


GV: Để làm được bài toán này ta cần lưu ý điều gì?
GV nhận xét.


	Đại diện nhóm 3 lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung, chấm chữa bài làm trong vở bài tập

HS: Ta cần lưu ý:
1m2=100dm2
=10000cm2

	Dạng 2: Ứng dụng Việc rút gọn phân số trong Việc đổi đơn vị đo (thời gian, diện tích)
Bài 19(SGK.15):
25dm2 = [image: ]
36dm2 = [image: ]
450cm2 = [image: ]
575cm2 = [image: ]

	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG

	- Mục tiêu:
+ Nắm được: kiến thức trọng tâm của bài học.
+ Hình thành: năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, hoạt động nhóm
- Thời gian: 23 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV mời nhóm 2 lên trình bày nhiệm vụ được giao về nhà của nhóm-Làm bài 19 ( SGK.15)
GV nhận xét
GV: Lưu ý
+ Ta  viết tử và mẫu của các phân số thành tích sao cho tử và mẫu xuất hiện thừa số chung rồi tiến hành rút gọn phân số.              
+ Trong phần d và e cần chú ý, trên tử xuất hiện thừa số chung trong mỗi hạng tử nên có thể đưa thừa số chung ra ngoài,  viết tử số dưới dạng tích.
	Đại diện nhóm 2 lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung, chấm chữa bài làm trong vở bài tập

- HS tiếp thu












	Dạng 3: Rút gọn phân số thông qua Việc biến đổi tử số và mẫu số thành tích các thừa số để làm xuất hiện các thừa số chung.
Bài 17(SGK.15):

a)   [image: ]
b)    [image: ]
 c)    [image: ]
 d)     [image: ]
 e)    [image: ]


	GV mời nhóm 4 lên trình bày nhiệm vụ được giao về nhà của nhóm-Làm bài 20 ( SGK.15)
GV nhận xét và lưu ý: 
Thực hiện rút gọn các phân số chưa tối giản rồi tìm các phân số bằng nhau.
	Đại diện nhóm 4 lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung, chấm chữa bài làm trong vở bài tập




	Dạng 4: Ứng dụng rút gọn phân só để tìm các phân số bằng nhau
Bài 20 (SGK.15):
[image: ]


	GV cho học sinh Hoạt độngnhóm trong 3’ bài 21 (SGK.15)

GV lưu ý và chốt dạng (tương tự bài 20)
	HS Hoạt độngnhóm trong 3’. Sau đó, đại diện nhóm nhanh nhất lên trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét chéo lẫn nhau.

	Bài 21 (SGK.15):





Vậy phân số phải tìm là: 

	* Củng cố: GV gọi HS phát biểu các kiến thức trọng tâm của bài học.
	- HS phát biểu

	




D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (2 phút)
* Hướng dẫn học và chuẩn bị bài:
- Làm các bài tập 22-27 (SGK.16)
- Nhiệm vụ nhóm:
+ N 1: Trình bày bài 23(SGK.16)
+ N 2: Trình bày bài 24(SGK.15)
+ N 3: Trình bày bài 25(SGK.15)
+ N4: Trình bày bài 26 (SGK.15)

E. Rút kinh nghiệm sau bài dạy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 72: LUYỆN TẬP (Tiếp)
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Học sinh nắm chắc kiến thức về phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số và rút gọn phân số.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- Thực hiện rút gọn thành thạo các phân số chưa được tối giản, tìm chính xác hai phân số bằng nhau.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Giáo án, SGK, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.
2. Học sinh
- SGK, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
3. Đặt vấn đề vào bài mới
4. Làm Việc với nội dung mới
	
Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức cần đạt

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: HS nắm được các kiến thức đã học	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại
- Thời gian: 3 phút
- Tiến trình hoạt động:
GV gọi nhanh HS kiểm tra miệng:
1. Phát biểu định nghĩa hai phân số bằng nhau.
2. Phát biểu tính chất cơ bản của phân số.
3. Phát biểu quy tắc rút gọn phân số và nêu lưu ý khi rút gọn phân số.
- GV dẫn vào bài mới: Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục củng cố về phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số và rút gọn phân số.

	HOẠT ĐỘNG 2:LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS nắm vững kiến thức về phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số và rút gọn phân số.
+ Rèn kĩ năng: Thực hiện rút gọn thành thạo các phân số chưa được tối giản, tìm chính xác hai phân số bằng nhau.
+ Hình thành năng lực: :  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán,….	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, hoạt động nhóm
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV mời nhóm 1 lên trình bày nhiệm vụ được giao về nhà của nhóm-Làm bài 23 ( SGK.16)



GV:(?) Để lập được phân số  thì m và n cần có điều kiện gì?

GV nhận xét.
	Đại diện nhóm 1 lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung, chấm chữa bài làm trong vở bài tập

HS: m, n là các số nguyên thuộc tập hợp A và n khác 0.

	Dạng 1: Luyện tập về phân số bằng nhau
Bài 23 ( SGK.16): 
- Tử số n có thể nhận 0; -3; 5, mẫu số có thể là -3; 5.
- Ta lập được các phân số:



trong đó: 

Vậy, 

	GV mời nhóm 2 lên trình bày nhiệm vụ được giao về nhà của nhóm-Làm bài 24( SGK.16)


GV: + Để làm được bài toán này ta cần lưu ý điều gì?


+ Còn cách giải nào khác nữa không?






GV nhận xét.
	Đại diện nhóm 2 lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung, chấm chữa bài làm trong vở bài tập

HS: Ta cần lưu ý rút gọn phân số chưa tối giản rồi dùng định nghĩa hai phân số bằng nhau để giải.
HS trả lời: Có thể  viết hai phân số bằng nhau có cùng mẫu số để suy ra tử số bằng nhau hoặc  viết hai phân số bằng nhau có cùng tử số để suy ra các mẫu số bằng nhau
	Bài 24 ( SGK.16): Tìm các số nguyên x và y biết

Cách 1: Ta có:





Cách 1: Ta có:





	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG

	- Mục tiêu:
+ Nắm được: kiến thức trọng tâm của bài học.
+ Hình thành: năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, hoạt động nhóm
- Thời gian: 25 phút
- Tiến trình hoạt động:
+ HS nắm vững nhiệm vụ được giao về nhà của tiết này và chuẩn bị cho tiết sau.

	GV mời nhóm 3 lên trình bày nhiệm vụ được giao về nhà của nhóm
Làm bài 25 ( SGK.16)

GV nhận xét

	Đại diện nhóm 3 lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung, chấm chữa bài làm trong vở bài tập

- HS tiếp thu




	Dạng 2: Luyện tập về tính chất cơ bản của phân số
Bài 25 ( SGK.16):)


Rút gọn:  = 




Có 6 phân số từ  đến  là thỏa mãn đề bài.

	GV mời nhóm 4 lên trình bày nhiệm vụ được giao về nhà của nhóm-Làm bài 26 ( SGK.16)

GV nhận xét và lưu ý: 
Để vẽ được các đoạn thẳng CD, EF, GH, IK ta cần phải tính được độ dài của các đoạn thẳng đó.
	Đại diện nhóm 4 lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung, chấm chữa bài làm trong vở bài tập
HS tiếp thu


	Dạng 3: Luyện tập về rút gọn phân số
Bài 26 ( SGK.16):

CD =.12 = 9 (đv độ dài)

EF=.12 = 10 (đv độ dài)

GH =.12 = 6 (đv độ dài)

IK = .12= 15 (đv độ dài)

	GV cho học sinh Hoạt độngnhóm đôi trong 3’ bài 27 (SGK.15)





GV nhận xét
	HS Hoạt độngnhóm đôi trong 3’. Sau đó, đại diện nhóm nhanh nhất lên trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét chéo lẫn nhau.

	Bài 27 (SGK-16)
Rút gọn:

 là sai

Vì: Ta chỉ được rút gọn thừa số chung ở tử và mẫu, chứ không được rút gọn các số hạng giống nhau ở tử và mẫu của phân số.Vậy phân số phải tìm là: 


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
* Củng cố: GV gọi HS phát biểu các kiến thức trọng tâm của bài học.- Ôn lại các kiến thức đã học.
* Hướng dẫn học ở nhà :
- Xem lại các bài tập đã giải.
- Làm các bài tập: 36, 37, 38, 39, 40 (SBT-8, 9).
- Ôn lại cách quy đồng mẫu số các phâ số đã học ở Tiểu học, lấy 3 ví dụ minh họa.	
E. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy
	
	


































Tiết 73: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số và biết cách quy đồng mẫu nhiều phân số.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- HS quy đồng được mẫu nhiều phân số.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong Hoạt động nhóm
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Giáo án, SGK, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.
2. Học sinh
- SGK, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức cần đạt

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:	 HS nhắc lại kiến thức cũ liên hệ với bài học mới.
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:
       - GV treo bảng phụ nội dung bài tập sau, 1 HS lên bảng làm bài tập 1 trong phiếu bài tập được ghi trên  bảng phụ, các học sinh khác  điền vào nháp.
      Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chỗ trống



 b) BCNN(5,8)=……………….
    - GV thu ba bài nhanh nhất dưới lớp chấm điểm.
      GV gọi hs dưới lớp nhận xét và cho điểm.

- GV dẫn vào bài mới:  GV trở lại bài tập 1 và nói: Bằng cách áp dụng tính chất cơ bản của phân số, ta đã biến đổi hai được phân số thành cách phân số tương ứng bằng chúng nhưng có chung một mẫu. Cách làm này được gọi là quy đồng mẫu hai phân số. Vậy quy đồng mẫu các  phân số là gì và cách quy đồng mẫu các phân số như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi đó chúng ta học bài hôm nay: 
Tiết 75:QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	1. Quy đồng mẫu hai phân số:
- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu hai phân số 
+ Rèn kĩ năng: HS biết cách quy đồng mẫu hai phân số.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại, hoạt động nhóm
- Thời gian: 12 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV nói:
  +Quy đồng mẫu hai phân số là biến đổi hai phân số đã cho thành hai phân số tương ứng bằng nó và có chung mẫu.

 + Người ta gọi 40, 120, 160 là các mẫu chung của hai phân số .  Các mẫu chung này là gì của 5 và 8?
- BCNN của 5 và 8 là bao nhiêu?
- GV nói tiếp: khi quy đồng mẫu số hai phân số, mẫu chung phải là bội của các mẫu nhưng để cho đơn giản ta ta thường lấy mẫu chung là BCNN của 2 mẫu.
GV  viết VD1:

Xét hai PS:
               MSC:40
GV giới thiệu: Ta gọi 40 là mẫu chung(MSC), 5 và 8 là hai mẫu riêng, 8 là thừa số phụ tương ứng với mẫu riêng 5 và 5 là thừa số phụ tương ứng với mẫu riêng 8. 
Vậy, để tìm thừa số phụ tương ứng với từng mẫu riêng ta làm thế nào?
- GV nói: nhân cả tử và mẫu của mỗi  PS ban đầu với thừa số phụ tương ứng là ta đã hoàn tất Việc quy đồng mẫu hai phân số.( GV chỉ vào ví dụ 1 để minh họa)
- GV ta đã biết cách quy đồng mẫu số hai phân số. Vậy, làm thế nào để quy đồng được mẫu số nhiều phân số, ta vào phần 2: Quy đồng mẫu số nhiều phân số.
	






- HS: là các bội chung của 5 và 8.

- BCNN của 5 và 8 là 40. 














- HS: ta lấy MSC chia cho từng mẫu riêng.
	1. Quy đồng mẫu hai 
phân số 

 Xét hai phân số:
 Ta có: MSC:40



	2. Quy đồng mẫu nhiều phân số 
- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số 
+ Rèn kĩ năng:  HS biết cách quy đồng mẫu nhiều phân số
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán	
- Hình thức DH:  Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV cho hs đọc ?2 trong SGK.


GV nói: Yêu cầu “ Tìm các phân số lần lượt bằng nhưng có cùng mẫu là BCNN(2,3,5,8)”  còn có cách diễn đạt khác là quy đồng mẫu số các phân số với MSC là BCNN(2,3,5,8). 
- HS có nhận xét gì về các mẫu của các phân số trên?
- GV cho học sinh đọc quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương trong SGK rồi hướng dẫn học sinh thực hiện quy đồng theo 3 bước.
- GV nhấn mạnh điều kiện mẫu dương và nhắc: khi quy đồng mẫu  nhiều phân số ta phải đưa các phân số về mẫu dương trước rồi mới áp dụng quy tắc.
- GV gọi 1 HS lên bảng làm VD2a):
     Quy đồng mẫu các phân số:



+ GV hỏi: HS có nhận xét gì về mẫu số của phân số?
+ Trước khi quy đồng mẫu hai phân số này ta phải làm gì?



 - GV gợi ý cho học sinh làm VDb)
   Quy đồng mẫu các phân số:



+ GV hỏi: HS có nhận xét gì về mẫu số của phân số?
+ Trước khi quy đồng mẫu ba phân số này ta phải làm gì?


+PS đã tối giản chưa?Nếu chưa tối giản, hãy rút gọn PS cho đến tối giản rồi mới thực hiện quy tắc.
+ GV hướng dẫn học sinh tìm MSC(BCNN(11,18,9)) rồi gọi 3 hs lên bảng làm các bước còn lại.

- GV hỏi: Nếu không rút gọn PS   thì MSC của 3PS trên bằng bao nhiêu?






- Qua bài này ta rút ra được chú ý gì?
	- Học sinh Hoạt độngnhóm đôi.






- HS: các mẫu của các phân số đã cho đều dương.
- HS đọc quy tắc SGK.








- 1 HS lên bảng làm, HS khác làm vào vở.


-HS: Phân số này có mẫu âm.


-  viết phân số này thành phân số bằng nó và có mẫu dương là




- PS này có mẫu âm.
-  viết phân số này thành phân số bằng nó và có mẫu dương

- PS chưa tối giản và 


- 3Hs lên bảng, hs khác làm vào vở.

- Bằng 396.











- HS trả lời
	2. Quy đồng mẫu số nhiều phân số( với mẫu dương)
a. Quy tắc:
- Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) làm mẫu chung (MSC) ).
- Bước 2:Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu( bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu riêng).
- Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của phân số với thừa số phụ tương ứng
b) Ví dụ:

?2: Quy đồng mẫu các phân số sau:
Ta có:
2=2
5=5
3=3
8=23

MSC:120


VD2: Quy đồng mẫu các phân số:


Ta chuyển thành quy đồng mẫu hai PS:






Ta chuyển thành quy đồng mẫu 3 PS: 
11=11
18=2.32
9=32



MSC:=198
Chú ý: Trước khi quy mẫu nhiều phân số, ta nên đưa các phân số về mẫu dương , rút gọn đến tối giản rồi mới áp dụng quy tắc.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Nắm được quy tắc quy đồng mẫu số nhiều phân số
+ Rèn kĩ năng: Biết quy đồng mẫu số nhiều phân số
+ Hình thành năng lực:  Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán		
- Hình thức DH:  Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 11 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV yêu cầu hs làm bài 28 SGK

- GV yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét, kết luận
* Củng cố:  - GV gọi HS phát biểu các kiến thức trọng tâm của bài học.
- GV hướng dẫn HS làm bài 29 c) và bài 31trong SGK.
- GV chốt lại kiến thức cần nhớ.
	- 1 hs đứng tại chỗ để phát biểu
- HS nhận xét bổ sung

- HS lắng nghe, ghi chú
	Bài 28 –sgk tr 19


16 = 24;24=3.23; 8=23
MSC: 3.24 = 3.16= 48





D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (2 phút)
- Về nhà học bài, làm bài tập 29,30,31 sgk.19
E. Rút kinh nghiệm sau bài dạy



Tiết 74: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
HS nắm chắc kiến thức về quy đồng mẫu nhiều phân số
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng quy đồng mẫu số các phân số theo 3 bước (tìm mẫu chung, tìm thừa số phụ, nhân quy đồng). 
- HS biết phối hợp rút gọn và quy đồng mẫu, quy đồng mẫu và và so sánh phân số, tìm quy luật dãy số.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Giáo án, SGK, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.
2. Học sinh
SGK, đồ dùng học tập, bảng nhóm. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức cần đạt

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:Nhắc lại kiến thức đã học về quy đồng mẫu số	
- Hình thức DH:Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:
-HS trình bày các nội dung đã được chuẩn bị.
 + Nêu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương?  
 + Làm thế nào để  viết một PS về tối giản một cách nhanh nhất.
 + Nêu chú ý trước khi quy đồng các phân số.
-HS nhận xét đánh giá phần trình bày của bạn.
- GV chốt lại kiến thức 
- GV dẫn vào bài mới: 
GV: Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục củng cố về quy đồng mẫu số nhiều phân sốbằng việc làm 1 số dạng bài tập. Các con mở vở ghi bài “ Tiết 74:Luyện tập”

	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

	- Mục tiêu:
+ Nắm được: các bước quy đồng mẫu số.
+ Rèn kĩ năng: quy đồng mẫu số các phân số theo 3 bước (tìm mẫu chung, tìm thừa số phụ, nhân quy đồng).
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 18 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu 2 hs lên bảng làm bài tập
+ Làm bài tập 30 c). SGK. 19.

+ Làm bài 42.SBT.Tr12 (4 PS đầu):  viết các phân số sau dưới dạng phân số có mẫu là 36:
- GV nhận xét và lưu ý HS:  
+ Ở bài 30 c) ta lấy:
60.2=120, 120 chính là bội chung của 30 và 40 nên nó chính là mẫu chung.

+Ở bài 30 d),  ta không nên rút gọn phân sốmà nhận xét rằng  90.2=180 chia hết cho 18 và 60 nên 180 chính là mẫu chung.
- GV nhận xét, cho điểm và chốt lại kiến thức:
+ Quy đồng PS theo 3 bước.
+ Chú ý.
	 2 học sinh lên bảng, học sinh khác làm bài tập theo yêu cầuso sánh bài làm của bạn với của mình và nhận xét.


	Bài 30c. SGK.tr19
Quy đồng:

 Bài 42.SGK.19:



* Chú ý: Trước khi quy đồng mẫu các phân số cần biến đổi các phân số về mẫu dương và tối giản


	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: nắm vững cách quy đồng mẫu số các phân số trong đó một phân số là số nguyên, 
+ Rèn kĩ năng: HS biết phối hợp rút gọn và quy đồng mẫu, quy đồng mẫu và và so sánh phân số, tìm quy luật dãy số, biết có thể chứng minh hai phân số bằng nhau nhờ  việc quy đồng mẫu số hoặc rút gọn.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- 1 HS lên bảng làm 29c) SGK
- GV gợi ý: -6 có thể  viết thành phân số nào?








- 2 HS làm bài 31SGK, HS khác quan sát đối chiếu với bài tập trong vở của mình.


	- 1 HS lên bảng làm








- Hai HS lên bảng làm, HS khác quan sát, đối chiếu ,nhận xét.

	Bài 29 c) SGK.19

Quy đồng mẫu hai PS 
Bài 31 SGK. tr 19
Hai phân số sau có bằng nhau không?

a)
Ta có: 


Hoặc:






D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (2 phút)
HS làm bài +33 a); 34; 35b) SGK ; Bài 45,46  SBT
E. Rút kinh nghiệm sau bài dạy
Tiết 75: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
HS nắm chắc kiến thức về quy đồng mẫu nhiều phân số
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng quy đồng mẫu số các phân số theo 3 bước (tìm mẫu chung, tìm thừa số phụ, nhân quy đồng). 
- HS biết phối hợp rút gọn và quy đồng mẫu, quy đồng mẫu và và so sánh phân số.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Giáo án, SGK, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.
2. Học sinh
SGK, đồ dùng học tập, bảng nhóm. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức cần đạt

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:	Nhắc lại kiến thức đã học về quy đồng mẫu số	
- Hình thức DH:Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:
-HS trình bày các nội dung đã được chuẩn bị.
+ Nêu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương?  
 + Làm thế nào để  viết một PS về tối giản một cách nhanh nhất.
 + Nêu chú ý trước khi quy đồng các phân số.
-HS nhận xét đánh giá phần trình bày của bạn.
- GV chốt lại kiến thức 
- GV dẫn vào bài mới: 
GV: Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục củng cố về quy đồng mẫu số nhiều phân số bằng việc làm 1 số dạng bài tập. Các con mở vở ghi bài “ Tiết 75:Luyện tập”

	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

	- Mục tiêu:
+ Nắm được: các bước quy đồng mẫu số.
+ Rèn kĩ năng: quy đồng mẫu số các phân số theo 3 bước (tìm mẫu chung, tìm thừa số phụ, nhân quy đồng).
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- Hai HS lên bảng làm  bài 32 SGK. HS khác làm vào 
+ HS1: Làm bài tập 32 a). tr19

+HS2:Giải bài 32b.19















- GV cho 2 học sinh giải bài bài 33b SGK.tr19, HS khác làm vào vở.
+ GV lưu ý: trước khi quy đồng mẫu cần biến đổi phân số về tối giản và có mẫu dương.












- 
	
Hai HS lên bảng, HS khác làm vào vở.

















+ Hai HS lên bảng.















+Một học sinh lên bảng, hs khác theo dõi và làm vào vở.



	Bài 32 SGK.tr19
Quy đồng mẫu các PS:








==; =.


b) ;
MC:23.3.11=264


 =;


=;
Bài 33:Quy đồng:





Ta chyển thành quy đồng các PS:



	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: nắm vững cách quy đồng mẫu số các phân số trong đó một phân số là số nguyên, 
+ Rèn kĩ năng: HS biết phối hợp rút gọn và quy đồng mẫu, quy đồng mẫu và và so sánh phân số, tìm quy luật dãy số, biết có thể chứng minh hai phân số bằng nhau nhờ  việc quy đồng mẫu số hoặc rút gọn.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 23 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV mời 1 HS lên bảng làm bài 35a) SGK  HS khác làm vào vở.
 GV nhắc: 
 + Đưa các phân số về tối giản.
 +Để đưa một phân số về tối giản một cách nhanh nhất, ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho UCLN của chúng.






- Bài 36 (SGK_T20)
GV đưa ra bảng phụ có ghi  đề bài.
GV chia lớp làm 4 dãy, HS mỗi dãy bàn xác định phân số ứng với 2 chữ cái theo yêu cầu của đề bài. 
Sau đó gọi 1 em ở mỗi bàn của mỗi dãy bàn em lên điền chữ vào ô trên bảng phụ
- GV gọi HS phát biểu các kiến thức trọng tâm của bài học.
- GV chốt lại kiến thức cần nhớ.


	










 HS Hoạt độngtheo hướng dẫn của GV. 


N=

H=

I=

M=- HS phát biểu
	Bài 35 SGK .19
Rút gọn rồi quy đồng mẫu các PS:

Bài 36.SGK.20




















Đó là chữ:
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D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (2 PHÚT)
HS làm bài +33 a); 34; 35b) SGK
                      +Bài 45,46  SBT
E. Rút kinh nghiệm sau bài dạy
	
	
	
	
	
















Tiết 76: SO SÁNH PHÂN SỐ
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
-     HS hiểu và vận dụng được quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu; nhận biết được phân số âm, phân số dương.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- HS có kĩ năng viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu dương để so sánh phân số.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực:  tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Giáo án, SGK, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.
2. Học sinh
- SGK, đồ dùng học tập, bảng nhóm, xem trước bài mới
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức cần đạt

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:HS nhắc lại được các kiến thức đã học từ đó liên hệ bài học mới	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:
* Kiểm tra bài cũ
  GV đưa ra bải tập sau: 
Bài 1: Nêu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số.


Bài 2:  Khi so sánh hai phân số  và , hai bạn 

Nga và Minh đều đi đến kết quả là nhưng 
mỗi người giải thích một khác:




+ Nga cho rằng: vì  mà  nên

+ Minh giải thích:  vì 3<4 và 4<5 nên.
  Theo em, bạn nào đúng? Vì sao.
- HS trả lời miệng:
+Bạn Nga giải thích  đúng vì đã thực hiện đúng  theo quy tắc so sánh 2 phân số đã học ở tiểu học, sau khi quy đồng mẫu hai phân số ta có 15 <16
+Bạn Minh  giải thích sai.
- GV hỏi:  Em có thể lấy 1 vd khác để chứng minh cách suy luận của Minh là sai không ?

- HS có thể lấy 1 vài VD chẳng hạn mặc dù 6>4 và 3>1.



- GV dẫn vào bài mới: Ở tiểu học. các con đã được học cách so sánh hai phân số cùng mẫu và khác mẫu  với tử và mẫu là các số tự nhiên và mẫu khác 0. Bằng cách vận dụng kiến thức so sánh hai phân số ở Tiểu học, các con đã so sánh được hai phân số và .Bây giờ, Nga và  Minh muốn so sánh hai phân số nhưng chưa biết làm thế nào? Để giúp hai bạn tìm ra cách làm, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay:SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (với tử và mẫu là các số nguyên, mẫu khác 0)


	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1. So sánh hai phân số cùng mẫu
- Mục tiêu:
+ Nắm được: quy tắc so sánh phân số cùng mẫu số.
+ Rèn kĩ năng: HS so sánh thành thạo hai phân số có cùng mẫu số
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 12 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
- GV nói: Trong  tình huống mở đầu ta có. Điều này có được từ đâu?

- GV: Nêu quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu số với tử và mẫu là các số tự nhiên?






- GV gọi 2 HS lấy ví dụ minh hoạ.


- GV giới thiệu:  Với hai phân số  cô cũng có
Điều này có nghĩa là:Đối với hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên, ta cũng có quy tắc: 
“Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn”. 
- GV mời 2HS phát biểu lại quy tắc.
GV nhấn mạnh  điều kiện:“ cùng mẫu dương”
-VD: So sánh 



GV mời hai HS đứng tại chỗ trả lời, HS khác ghi bài vào vở.
- GV cho học sinh làm ?1 SGK
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:







- GV đưa ra phản ví dụ: Khi so sánh phân số , một học sinh làm như sau: Ta có. Ý kiến của em như thế nào?
- GV đưa bài tập: So sánh các phân số sau:



- GV: Vừa rồi cả lớp đã biết  cách so sánh hai phân số có cùng mẫu dương. Vậy với hai phân số không cùng mẫu chẳng hạn  thì có so sánh được không? Nếu so sánh được thì làm thế nào? 
Để biết được điều đó, chúng ta vào Hoạt động 2: So sánh hai phân số không cùng mẫu.    
	- 1HS: từ quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu  với tử và mẫu là các số tự nhiên đã học ở tiểu học? 
- HS : Trong hai phân số có cùng mẫu(với tử và mẫu đều là số tự nhiên, mẫu khác 0)phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn, phân số nào có tử nhỏ hơn thì phân số đó nhỏ hơn.
- HS lấy ví dụ











- 2HS phát biểu quy tắc.



- 2 HS trả lời, HS khác ghi bài vào vở

- HS trả lời miệng nhanh từng ý.







-Bạn học sinh đó làm sai vì chưa đưa hai phân số đó về cùng một mẫu dương.




- Hai học sinh trả lời.
	1.So sánh hai phân số cùng mẫu
*Ta có: 



* Quy tắc:(SGK.22)






















* VD1: So sánh



?1 (SGK.22)







*VD2: So sánh:


a) Ta có:


b) Ta có:



	2. So sánh hai phân số không cùng mẫu
- Mục tiêu:
+ Nắm được: quy tắc so sánh phân số không cùng mẫu số.
+ Rèn kĩ năng: HS biết cách so sánh hai phân số không cùng mẫu
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV đưa ra ví dụ: 

So sánh 
- GV hỏi: HS có nhận xét gì về hai phân số này? 


- Vậy  ta phải làm thế nào để  có thể so sánh hai phân số này bằng cách áp dụng quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu dương?

- Để đưa hai phân số này về dạng có cùng mẫu dương ta phải thực hiện mấy bước?



- GV thực hiện thao tác theo 2 bước
- Sau bước 2, ta thu được hai phân số có cùng một mẫu dương. Thực hiện bước thứ 3 là: so sánh tử của các phân số đã quy đồng là ta biết được phân số nào lớn hơn. 
- Một HS nêu lại các bước so sánh hai phân số không cùng mẫu.
- HS rút ra quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu.
- GV cho HS làm ?2 so sánh các phân số sau:

a)

b) 
Em có nhận xét gì về các phân số này?
Hãy rút gọn trước khi so sánh.








	


- HS: Hai phân số này có mẫu khác nhau và phân số thứ hai có mẫu âm.
- HS: Ta phải đưa hai phân số này về dạng có cùng một mẫu dương rồi so sánh tử số với nhau. 
- Hai bước:
+ Bước 1:  viết PS có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương.
+ Bước 2:Quy đồng mẫu các phân số có mẫu dương.




- Một học sinh nêu lại 3 bước.
- Một Hs đọc quy tắc.





- Hai phân số ở phần b) này chưa tối giản.
- Một học sinh lên bảng.







-  
	2. So sánh hai phân số không cùng mẫu
* VD: So sánh hai phân số:    



Ta có:




* Quy tắc: (SGK.23)
?2 (SGK.23)


MC:36











Ta có:


;



	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
+ Nắm được: các bước so sánh phân số.
+ Rèn kĩ năng: so sánh phân số cùng mẫu, khác mẫu.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động

	- GV yêu cầu 1 HS đọc ?3
GV hướng dẫn HS so sánh       với 0
Hãy quy đồng mẫu?  viết số 0 dưới dạng phân số có mẫu là 5 rồi so sánh hai phân số.
Tương tự hãy so sánh:
                         với 0.


của phân số như thế nào thì phân số lớn hơn 0? Nhỏ hơn 0?
- GV yêu cầu 1 HS đọc “nhận xét” tr.23 SGK .
- GV:
+ Hãy cho ví dụ về PS âm, PS dương.

+ Trong các phân số sau phân số nào dương? Phân số nào âm?
- GV : qua Việc so sánh các phân số trên với số 0, hãy cho biết tử và mẫu - GV gọi HS phát biểu các kiến thức trọng tâm của bài học.
- GV chốt lại kiến thức cần nhớ.

	
- HS thực hiện yêu cầu.
- HS phát biểu

- HS nhiệt tình tham gia.

- HS lắng nghe, ghi chú
	
?3(SGK.23)





* Nhận xét(SGk.23)
- Phân số dương là PS lớn hơn 0.


-Phân số âm là PS nhỏ hơn 0.



* Hướng dẫn học và chuẩn bị bài:
- 




D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1 phút)
- Học thuộc quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và khác mẫu..
- Hoàn thành các bài: 37,38,39  SGK.23+24
E. Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 77: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
HS nắm chắc kiến thức về  mẫu nhiều phân số
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng so sánh các phân số cùng mẫu, khác mẫu
- HS biết phối hợp quy đồng mẫu và và so sánh phân số.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Giáo án, SGK, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.
2. Học sinh
SGK, đồ dùng học tập, bảng nhóm. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức cần đạt

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: HS nắm được kiến thức của bài học trước 
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 3 phút
- Tiến trình hoạt động:
-HS trình bày các nội dung đã được chuẩn bị.
Nêu quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và khác mẫu ?.
-HS nhận xét đánh giá phần trình bày của bạn.
- GV chốt lại kiến thức 
- GV dẫn vào bài mới: 
GV: Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ áp dụng các quy tắc so sánh phân số để làm 1 số dạng bài tập. Các con mở vở ghi bài “ Tiết 77:Luyện tập”

	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

	- Mục tiêu:
+ Nắm được: các bước so sánh phân số.
+ Rèn kĩ năng: so sánh phân số cùng mẫu, khác mẫu.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 21 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu 1 hs trả lời nhanhbài tập số 37-sgk tr23




- GV yêu cầu HS nhận xét 
- GV yêu cầu hs phát biểu quy tắc so sánh 2 phân số cùng mẫu.


- Yêu cầu HS chữa bài 38ab SGK 


- Yêu cầu Hs nhận xét


- GV nhận xét, cho điểm và chốt lại kiến thức

	- 1 học sinh trả lời nhanh.
- HS giải thích cách làm 


- HS nhận xét 
- HS phát biểu lại 

-HS nhận xét .

1 học sinh lên bảng, học sinh khác làm bài tập 38
- HS nhận xét 
theo yêu cầuso sánh bài làm của bạn với của mình và nhận xét.


	Bài 37. SGK.tr23






 x = -11; 2y = -10
 x = -11; y = -5

 Bài 38.SGK.23 -24


a);


Vì nên 

Vậy

b)


Vì nên 

Vậy

	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: nắm vững cách quy đồng mẫu số các phân số trong đó một phân số là số nguyên, 
+ Rèn kĩ năng: HS biết phối hợp rút gọn và quy đồng mẫu, quy đồng mẫu và và so sánh phân số, tìm quy luật dãy số, biết có thể chứng minh hai phân số bằng nhau nhờ  việc quy đồng mẫu số hoặc rút gọn.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV gọi HS lên bảng trình bày bài 39 sgk
-GV nhận xét đánh giá.




- GV cho hs hoạt động nhóm tham gia chơi trò chơi trong 3 phút

-Sau 3 phút gv yêu cầu hs nhận xét đánh giá bài làm của nhóm bạn.
- GV nhận xét cho điểm các nhóm.
	- 1 HS lên bảng làm

-Hs nhận xét bài làm của bạn.



- HS hoạt động nhóm.

- HS đánh giá nhận xét chéo.

	Bài 39 SGK.24

Ta có: 


Vì nên 
Do đó bóng đá được học sinh yêu thích nhất.





    b.Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm màu nhất (có tỉ số ô đen so với tổng số ô là lớn nhất).
D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1 phút)
HS làm bài +41 SGK ; Bài 49,50  SBT
E. Rút kinh nghiệm sau bài dạy
Tiết 78: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
HS nắm chắc kiến thức về  mẫu nhiều phân số
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng so sánh các phân số cùng mẫu, khác mẫu
- HS biết phối hợp quy đồng mẫu và và so sánh phân số.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- HS tuân thủ nội quy lớp học, nhiệt tình hưởng ứng xây dựng bài, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Giáo án, SGK, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.
2. Học sinh
SGK, đồ dùng học tập, bảng nhóm. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức cần đạt

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:HS nắm được kiến thức đã học về so sánh phân số cùng mẫu, khác mẫu
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:
-HS trình bày các nội dung đã được chuẩn bị.
 Nêu quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và khác mẫu ?.
-HS nhận xét đánh giá phần trình bày của bạn.
- GV chốt lại kiến thức 
- GV dẫn vào bài mới: 
GV: Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục củng cố về so sánh  phân số bằng việc làm 1 số dạng bài tập. Các con mở vở ghi bài “ Tiết 78:Luyện tập”

	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

	- Mục tiêu:
+ Nắm được: các bước so sánh phân số.
+ Rèn kĩ năng: so sánh phân số cùng mẫu, khác mẫu.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 18 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu 1 hs lên bài tập số 51- và 1 hs lên bảng làm bài 52 sbt tr14
- HS cả lớp làm bài tập vào vở

- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn
- GV nhận xét, cho điểm và chốt lại kiến thức: 
+Ta nên rút gọn phân số trước khi so sánh phân số.
+ Ngoài cách quy đồng mẫu số để so sánh 2 phân số cùng mẫu ta có thể so sánh 2 phân số qua số trung gian.


	- 2 HS lên bảng làm bài.



- HS nhận xét 



	Bài 51. SBT.tr14

a)

b)

 Bài 52.SBT.14

a);


Vì nên 

b)


Vì nên 


	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: nắm vững cách quy đồng mẫu số các phân số trong đó một phân số là số nguyên, 
+ Rèn kĩ năng: HS biết phối hợp rút gọn và quy đồng mẫu, quy đồng mẫu và và so sánh phân số, tìm quy luật dãy số, biết có thể chứng minh hai phân số bằng nhau nhờ  việc quy đồng mẫu số hoặc rút gọn.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tư duy, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực tính toán	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV cho hs hoạt động nhóm đôi theo bàn làm bài 53 SBT.





- Như vậy ta có thêm cách so sánh phân số nào?


GV cho hs hoạt động theo tổ làm bài 54 sbt trong 3 phút

-Sau 3 phút,  gv yêu cầu hs nhận xét đánh giá bài làm của nhóm bạn.
- GV nhận xét cho điểm các nhóm..
-GV yêu cầu hs nhắc lại các cách so sánh phân số.


	- 1 HS lên bảng làm


- Hai HS lên bảng làm, HS khác quan sát, đối chiếu ,nhận xét.
- Hs phát biểu: Ta có thể quy đồng tử số và so sánh mẫu số.

- HS hoạt động nhóm.

- HS đánh giá nhận xét chéo



- HS phát biểu, gv kết luận
	Bài 53-sbt tr14

a) 

b) 

c) 


Vì  nên 
Bài 54-sbt tr15
	

	

	


	

	

	


	

	

	




	

	

	


	

	

	


	

	

	







D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (2 phút)
HS làm bài 55;57;6.3;6.4  SBT- Tr 15,16
E. Rút kinh nghiệm sau bài dạy
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